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[bookmark: _Toc175563360]I. Giới thiệu chung
Định mức kinh tế-kỹ thuật  kiểm định tàu biển quy định mức hao phí nhân công; hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng; hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động và các hao phí khác để thực hiện và hoàn thành công tác kiểm định tàu biển, đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển, cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
[bookmark: _Toc175563361]II. Cở sở pháp lý xây dựng định mức
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển;
- Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải;
- Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2016 Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;
- Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển;
- Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm;
- Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 092016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển việt nam và Thông tư số 51/2017/ TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển ;
- Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa;
- Các Công ước quốc tế và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan;
[bookmark: _Toc175563362]III. Giải thích từ ngữ
- Định mức kinh tế-kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về nhân công, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, dụng cụ lao động và các hao phí khác (nếu có) để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công trong điều kiện cụ thể.
- Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng phụ tùng thay thế, dụng cụ lao động được xác định theo yêu cầu của quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, yêu cầu thực tế để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công. Thành phần hao phí bào gồm:
+ Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chính: là các loại vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chủ yếu, bắt buộc phải sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và chiếm tỷ trọng chi phí lớn.
+ Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng phụ: là các loại vật liệu, nhiên liệu, năng lượng tiêu hao trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và chiếm tỷ trọng chi phí nhỏ.
+ Phụ tùng thay thế: là các loại vật tư, phụ tùng phải thay thế trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
+ Dụng cụ lao động: là các loại dụng cụ lao động sử dụng trong quá trính thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
- Hao phí nhân công gồm hao phí nhân công trực tieeos và hao phí nhân công gián tiếp từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công; được quy đỏi ra ngày công.
+ Hao phí nhân công gián tiếp (quản lý, phụ vụ,...) được tính theo tỷ lệ phần trăm của nhân công trực tiếp.
+ Hao phí nhân công trực tiếp được xác định trên số lượng, cấp bậc công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ công.
- Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị được xác định theo yêu cầu của quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và yêu cầu thực tế để hoàn thàng một đơn vị dịch vụ sự nghiệp công. Thàng phần hao phí bao gồm:
+ Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị chính là hao phí các loại phương tiện, máy móc, thiết bị chủ yếu, chiếm tỷ trọng chi phí lớn và bắt buộc phải sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
+ Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị khác là hao phí các loại phương tiện, máy móc, thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.
- Thành phần công việc: Quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công việc kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kiểm định liên quan.
- Kiểm định tàu biển là việc kiểm tra, đo đạc, thử nghiệm tàu và trang thiết bị lắp đặt trên tàu nhằm mục đích xác nhận tàu biển thỏa mãn các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển, đo dung tích tàu biển, trang bị an toàn tàu biển, thiết bị nâng dùng trên tàu biển, các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm của tàu biển và các điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với mục đích sử dụng của tàu biển.
- Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở thử nghiệm, cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn tàu biển, công trình biển sau đây gọi là đánh giá, chứng nhận cơ sở cung cấp dịch vụ.
- Đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển sau đây gọi là đánh giá và công nhận cơ sở đóng tàu.
[bookmark: _Toc175563363]IV. Phạm vi áp dụng định mức
Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định tàu biển, đánh giá và công nhận cơ sở đóng tàu, đánh giá, chứng nhận cơ sở cung cấp dịch vụ được áp dụng để xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải về kiểm định tàu biển; đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển và đánh giá và công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển.
[bookmark: _Toc175563364]V. Đối tượng áp dụng định mức
Định mức kinh tế-kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải về kiểm định tàu biển; đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển và đánh giá và công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển.
[bookmark: _Toc175563365]VI. Nội dung định mức
Nội dung Định mức kinh tế-kỹ thuật được quy định tại Chương 3.
[bookmark: _Toc174525761][bookmark: _Toc175563366]Chương 2
[bookmark: _Toc169163507]Quy trình thực hiện
[bookmark: _Toc175563367]1. Quy trình thực hiện công tác giám sát kỹ thuật đóng mới tàu biển
- Tiếp nhận đơn đề nghị kiểm định tàu biển theo quy định.
- Chuẩn bị kiểm tra.
+ Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, quy trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan;
+ Lập danh mục các hạng mục kiểm tra và thử; chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo quy định;
+ Lập danh mục các trang thiết bị và vật liệu lắp trên tàu phải được chứng nhận theo quy định; 
+ Tổ chức họp khởi động dự án cùng với cơ sở đóng tàu và chủ tàu;
+ Tổng hợp các khuyến nghị về thiết kế.
- Thực hiện kiểm tra.
+ Xem xét bản vẽ thi công, quy trình kiểm tra và quy trình thử;
+ Kiểm tra sự phù hợp của vật liệu và trang thiết bị với giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp và với thiết kế được thẩm định trước khi lắp lên tàu;
+ Lập báo cáo sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển;
+ Kiểm tra các hạng mục theo quy định, ghi kết quả kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ các hạng mục đã kiểm tra;
+ Lập các báo cáo kiểm tra theo quy định;
+ Kiểm tra xác nhận các bản vẽ hoàn công quy định;
+ Lập báo cáo xác nhận đặt sống chính, đề nghị cấp số phân biệt/ phân cấp, đề nghị cấp số IMO;
- Nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin kiểm tra tàu biển và lập hồ sơ đăng kiểm.
- Cấp các giấy chứng nhận theo quy định và hồ sơ đăng kiểm cho khách hàng.
- Tính và thu giá dịch vụ, lệ phí đăng kiểm theo quy định.
[bookmark: _Toc175563368]2. Quy trình thực hiện công tác kiểm định tàu biển trong khai thác
- Tiếp nhận Đơn đề nghị kiểm định tàu biển theo quy định.
- Tra cứu thông tin về tàu hệ thống thông tin kiểm tra tàu biển và các hồ sơ liên quan khác của tàu.
- Xác định phạm vi, khối lượng kiểm tra và hồ sơ đăng kiểm cần lập theo quy định.
- Thực hiện kiểm tra tàu theo phạm vi và khối lượng đã xác định, phù hợp với quy định của Quy chuẩn, Công ước quốc tế và hướng dẫn có liên quan, lưu ý đến các yêu cầu phát sinh của khách hàng.
- Hoàn thành việc nhập dữ liệu kiểm tra tàu biển trên hệ thống thông tin kiểm tra tàu biển.
- Lập hồ sơ kiểm tra, chuẩn bị các giấy chứng nhận phải được cấp mới/ hoặc xác nhận cho tàu theo quy định.
- Soát xét, cấp giấy chứng nhận và hồ sơ kiểm tra theo quy định.
- Lập phiếu xác nhận công việc và tính giá và lệ phí đăng kiểm theo quy định.
- Cấp phát các giấy chứng nhận, hồ sơ kiểm tra, và hoá đơn đăng kiểm theo quy định cho khách hàng.
[bookmark: _Toc175563369]3. Quy trình thực hiện công tác đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận theo quy định.
- Xem xét hồ sơ đề nghị công nhận: Xem xét tính hợp lệ và tính pháp lý của hồ sơ đối chiếu với các quy định.
- Chuẩn bị đánh giá thực tế tại cơ sở.
+ Xác định phạm vi, khối lượng công việc cần thực hiện và hồ sơ đánh giá cần lập; 
+ Liên hệ với cơ sở để thống nhất kế hoạch đánh giá, các nội dung công việc liên quan.
+ Chuẩn bị trang bị bảo hộ, trang thiết bị phục vụ cho việc đánh giá, phương tiện thông tin, liên lạc, phương tiện đi lại, các biểu mẫu hồ sơ liên quan.
- Thực hiện đánh giá thực tế tại cơ sở: Đánh giá thực hiện theo phạm vi và khối lượng đã được xác định phù hợp với quy định.
- Lập và cấp hồ sơ đánh giá
+ Sau khi hoàn thành đánh giá lập báo cáo đánh giá theo quy định.
+ Tạo lập dữ liệu trên phần mềm “Hệ thống đánh giá cơ sở đóng tàu, cơ sở cung cấp dịch vụ".
- Soát xét, cấp Thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; cơ sở cung cấp dịch vụ
- Lập phiếu xác nhận công việc và tính giá và lệ phí đăng kiểm theo quy định.
- Cấp phát Thông báo, hồ sơ đánh giá và hoá đơn đăng kiểm theo quy định cho khách hàng theo quy định.
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1.1.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân, trang thiết bị tàu đối với tàu tiêu chuẩn
a) Thành phần công việc
- Tìm hiểu về xưởng đóng tàu
+ Hệ thống kiểm soát chất lượng 
+ Qui trình kiểm soát vật liệu
+ Số lượng thợ hàn đã được chứng nhận
+ Các qui trình hàn được duyệt
+ Năng lực/các sản phẩm đã đóng
+ Họp khởi động dự án
- Xem xét bản vẽ thiết kế 
Xem xét các bản vẽ cơ bản (thiết kế kỹ thuật):
+ Dấu duyệt, ngày duyệt, ...
+ Sự phù hợp với giấy chứng nhận thiết kế được duyệt
+ Các bản vẽ công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ (để phù hợp với điều kiện công nghệ của nhà máy
- Xác nhận các hạng mục được mua
+ Vật liệu tấm, định hình
+ Vật liệu đúc
+ Vật liệu rèn
+ Vật liệu chống cháy
+ Neo
+ Xích neo
+ Cáp (cáp thép, sợi thực vật)
+ Ống, van, van thông biển, đầu thông hơi két
+ Cửa húp lô, cửa sổ vuông
+ Bạt phủ miệng hầm hàng
+ Các phân đoạn, tổng đoạn chế tạo sẵn
+ Nắp hầm hàng
+ Bánh lái
+ Sống đuôi ghép
+ Các cửa kín nước
+ Các hạng mục khác
- Thử vật liệu ở xưởng (nếu có)
+ Các sản phẩm đúc/rèn/các vật liệu khác do nhà máy tự chế tạo
- Hàn
+Thử duyệt các qui trình hàn
+ Chứng nhận thợ hàn
+ Qui trình kiểm soát vật liệu hàn
- Kiểm tra phóng dạng
+ Kiểm tra sàn phóng 
+ Kiểm tra ô mạng
+ Kiểm tra phóng dạng
+ Kiểm tra phóng dạng trên máy tính
- Kiểm tra tại xưởng/nhà máy chế tạo
+ Sơn lót thép cán (nếu áp dụng PSPC)
+ Gia công/cắt hơi/bẻ mép/uốn
+ Uốn bằng cách nung theo vệt nhiệt và phun nước lạnh
+ Lắp ráp sơ bộ
+ Thử áp lực đường ống
- Kiểm tra các phân đoạn, tổng đoạn
+ Vật liệu sử dụng
+ Hình dáng
+ Kích thước
+ Độ chính xác gia công
+ Mối hàn
+ Kết quả khắc phục khuyết tật hoặc sai sót 
+ Đánh dấu các phân đoạn, tổng đoạn đã kiểm tra 
- Sống đuôi ghép:
+ Vật liệu sử dụng
+ Hình dáng
+ Kích thước
+ Hàn
+ Độ chính xác gia công
+ Kiểm tra bên trong gót ki lái lắp ghép
+ Độ kín nước của gót ki lái lắp ghép
- Nắp miệng hầm hàng:
+ Vật liệu sử dụng
+ Hình dáng, kích thước cơ bản
+ Kích thước và bố trí của các bộ phận
+ Kiểm tra hàn
+ Độ chính xác gia công (kể cả độ vênh)
+ Bố trí và trạng thái của đệm kín và các khóa chốt theo bản vẽ được thẩm định
- Cột đèn tín hiệu
+ Vật liệu sử dụng
+ Hình dáng
+ Kích thước, vị trí các giá đèn
+ Kiểm tra hàn
- Chế tạo bánh lái
+ Vật liệu sử dụng
+ Kết cấu
+ Thử áp lực bánh lái
+ Thử thủy lực áo bọc trục
+ Lắp nóng áo bọc trục
+ Độ tiếp xúc của phần côn chốt lái
+ Chốt lái/đai ốc
Độ tiếp xúc phần côn trục lái
+ Doa lỗ bu lông ghép nối
+ Độ thẳng tâm bánh lái - trục lái
- Kiểm tra ở giai đoạn đấu phân đoạn, tổng đoạn
+ Đấu phân đoạn, tổng đoạn:
+ Đánh dấu các phân đoạn, tổng đoạn đã lắp trên bản vẽ phân chia tổng đoạn
+ Định vị các phân đoạn, tổng đoạn 
+ Độ chính xác lắp ráp của tôn và cơ cấu
+ Chuẩn bị mép
+ Vị trí của mã giữ/tai hàn
+ Dũi lưng mối hàn 
+ Kết quả khắc phục sai sót và khuyết tật
+ Trình độ thợ hàn
+ Qui trình hàn được áp dụng
+ Hàn nối phân đoạn
- Lắp sống đuôi:
+ Vật liệu 
+ Hàn với kết cấu vùng đuôi
+ Hàn với củ ống bao
- Lắp các chi tiết khác:
+ Trạng thái các mép tự do
+ Lắp các đường ống/giá đỡ ống
+ Hộp van thông biển
+ Vây giảm lắc
+ Máy đo sâu, đo tốc độ
+ Lắp các thiết bị trên boong   
+ Xử lý các chi tiết gá lắp tạm thời (cắt, mài)
- Lắp đặt bánh lái
+ Căng tâm trục lái
+ Doa sống đuôi/ống bao bạc trục lái
+ Lắp ép bạc lái, chốt lái
+ Ép côn trục lái, thử kín côn 
+ Lắp bu lông tinh   
+ Lắp các chi tiết chống tháo lỏng
+ Lắp chi tiết chống nhảy
+ Lắp hộp tháo lắp
+ Đo khe hở bạc lái
- Thử xoay bánh lái
+ Mối nối cần lái (xéc tơ) với trục lái
- Kiểm tra các khoang két (tổng kiểm tra)
+ Hầm hàng
+ Buồng máy
+ Buồng máy lái
+ Không gian thượng tầng đuôi
+ Buồng bơm
+ Kho mũi
+ Hầm xích neo
+ Lầu
- Kiểm tra không phá hủy
+ Sơ đồ kiểm tra không phá hủy
+ Kiểm tra bằng siêu âm:
+ Qui trình kiểm tra (được duyệt)
+ Thiết bị và người sử dụng thiết bị
+ Xác định số điểm kiểm tra
+ Kết quả kiểm tra 
+ Kết quả xử lý khuyết tật 
- Kiểm tra chụp phim đường hàn:
+ Qui trình kiểm tra (được duyệt)
+ Xác định các điểm cần chụp 
+ Thiết bị và người sử dụng thiết bị
+ Đọc phim và đánh giá kết quả
+ Kết quả xử lý khuyết tật
- Thử kín két/đường hàn
+ Qui trình và Sơ đồ thử (được duyệt)
+ Thử kín các két/đường hàn theo sơ đồ
+Thử kín ống đo, thông hơi, các ống của vỏ tàu
+ Đánh dấu lên sơ đồ thử 
- Thử bằng vòi rồng
+ Qui trình thử
+ Tôn mạn
+ Các phần trên boong thời tiết (thành miệng khoang/vách mút/vách bên/ống thoát nước mặt boong)
+ Các nắp miệng khoang
+ Vách ngang kín nước
+ Hầm trục 
+ Các đường hầm khác
+ Các cửa kín thời tiết (chòi boong/lầu, các vách mút của thượng tầng, vách quây lộ miệng buồng máy và buồng bơm)
+ Cửa làm hàng mạn
+ Các cửa húp lô (cấp A/B/C), cửa sổ chữ nhật (cấp E/F) tầng 2 trên boong mạn khô
+ Các cửa lấy ánh sáng buồng máy
- Sơn bên trong két dằn và sơn chống hà
+ Qui trình sơn
+ Tôn đáy ngoài
+ Các két dằn (các két/khoang cách ly)
+ Các két sâu (két/khoang cách ly)
+ Không gian vỏ kép
+ Các két nước ngọt
+ Các nắp hầm hàng (tàu chở gỗ)
+ Hầm hàng của tàu chở hàng rời (sơn epoxy hoặc loại tương đương)
+ Bảo vệ bằng ca tốt
+ Sơn ở khu vực hàng của tàu dầu có điểm chớp cháy không lớn hơn 610C (loại được phê duyệt, sơn có thành phần nhôm)
- Độ bằng phẳng đáy tàu/các kích thước chính của tàu
+ Độ bằng phẳng đáy tàu
+ Kiểm tra độ biến dạng của thân tàu
- Dấu mạn khô, thước nước, số IMO và các dấu hiệu ở đáy và mạn tàu
+ Lắp đặt dấu mạn khô:
+ Vị trí dấu mạn khô
+ Đường boong
+ Dấu mạn khô đo đến tâm vòng tròn
+ Đường răng lược
+ Hàn với vỏ tàu
- Lắp đặt thước nước:
+ Vị trí theo chiều dài tàu
+ Chuẩn so với đáy
+ Lắp đầy đủ các thước nước.
+ Hàn với vỏ tàu
- Số IMO:
+ Vị trí, kích thước
+ Hàn với vỏ tàu
Các dấu hiệu khác cho tàu áp dụng IWS:
+ Dấu hiệu vị trí két và vách ngang
+ Các dấu hiệu khác theo bản vẽ
- Kiểm tra hạ thủy
+ Kiểm tra chung bên ngoài phần vỏ bao thân tàu (không có biến dạng hoặc hư hỏng, vết khía trên cạnh lỗ khoét, các ống xả và lỗ thoát nước (ở trên mớn nước), ở khu vực hạ xuồng cứu sinh và các phương tiện cứu sinh có phương tiện ngăn nước xả vào các phương tiện cứu sinh khi hạ,…)
+ Lắp đặt lưới chắn rác hộp van thông biển
+ Các nút xả đáy(thử kín bằng chân không), lắp kẽm chống ăn mòn
+ Cố định bánh lái, chân vịt
+ Kết cấu và bố trí để kiểm tra dưới nước, nếu áp dụng
- Thử thủy lực
+ Qui trình và Sơ đồ thử (được duyệt)
- Thử thủy lực các két 
+ Tất cả các két đáy đôi
+ Tất cả các két sâu (nhiên liệu/nước dằn/nước ngọt)
+ Các khoang hàng ở tàu chở hàng lỏng
- Thử làm ngập nước
+ Kho xích đặt ở sau vách chống va
- Thiết bị đóng kín các lỗ khoét trên tôn vỏ và tôn boong
Kiểm tra kết cấu/kiểm tra chung gồm cả thử hoạt động  
+ Các cửa ở mạn tàu
+ Nắp miệng khoang hàng, miệng khoang nhỏ
+ Các cửa ở boong thời tiết/vách
+ Các cửa ở boong không phải boong thời tiết (nội boong, v.v. . .)
+ Cửa sự cố để thoát hiểm trong phạm vi buồng bơm hàng
+ Các ống thoát nước, ống xả vệ sinh và các van và phụ kiện đi kèm để dẫn nước ra ngoài mạn
+ Các ống thông gió và ống thông hơi
- Mạn chắn sóng/lan can/hành lang đi lại/cửa thoát nước/các trang bị phục vụ kiểm tra
- Kết cấu/kích thước của mạn chắn sóng/cửa thoát nước/cửa ở mạn chắn sóng
- Lối đi an toàn trên boong và dây bám
- Lối đi lại trên boong khu vực chứa hàng tàu dầu
- Lối đi lại an toàn khi chở hàng trên boong 
- Các trang bị phục vụ kiểm tra kết cấu trong két
- Phòng cháy và phương tiện thoát nạn
- Bản vẽ (biện pháp bảo vệ IC/IIC/IIIC)
- Vật liệu sử dụng
+ Các vật liệu được Đăng kiểm duyệt: Vật liệu không cháy; tấm lát sàn/vách cấp “A”; Tấm lát vách cấp “B”; Phủ nền chậm cháy; Lớp véc ni chậm cháy; Các lớp phủ ngoài chậm cháy
+ Kết cấu thân tàu được làm bằng thép
+ Vật liệu cách nhiệt
+ Vách ngăn trong các phòng ở/buồng phục vụ
+ Cầu thàng bằng thép
+ Các ống thông hơi không cháy
+ Vật liệu có thể cháy được duyệt:Hành lang/cầu thàng; Các phần không thể tiếp cận được ở buồng sinh hoạt/buồng phục vụ/trạm điều khiển; Trần trong các buồng sinh hoạt/buồng phục vụ/trạm điều khiển
+ Sơn ở phạm vi các phần lộ ra trong buồng sinh hoạt/buồng phục vụ/ trạm điều khiển/ buồng máy
+ Lớp phủ boong sơ cấp ở (trong, giữa, trên) buồng ở/buồng phục vụ/trạm điều khiển
+ Vật liệu không cháy của cách nhiệt/ống thông gió/trần/dầm xà: 
+ Các lớp vật liệu bề mặt chậm cháy cho các vách ngăn không cháy/các lớp lót/trần: độ dầy
+ Cửa lấy sáng bằng thép  
+ Mặt ngoài lớp cách nhiệt bằng vật liệu không thấm dầu
+ Các cửa ở vị trí xuồng cứu sinh và phao bè cứu sinh/vị trí cho người xuống (xuồng, phao) bằng thép. 
- Bố trí và kết cấu:
+ Hành lang giữa buồng máy/buồng bơm chữa cháy sự cố
+ Buồng đặt hệ thống dập cháy cố định bằng khí (buồng CO2):
+ Cửa chặn lửa cho hầm trục ở lối vào buồng máy
+ Không có lỗ khoét trên vách cấp “A”
+ Thi công các cầu nhiệt (kéo dài kết cấu)
+ Chỗ xuyên qua của ống/kênh thông gió ở các vách kết cấu cấp “A”/”B”
+ Bảo vệ cầu thàng/giếng thàng máy
+ Các cửa tự đóng buồng máy loại “A”
+ Khoảng cách giữa các cửa chặn lửa đi trên trần < 14 m , ...
- Hệ thống thông gió:
+ Kết cấu kênh thông gió có diện tích trên 0,075 m2 đi qua boong và vách cấp “A”
+ Cách ly của kênh thông gió cho buồng bếp/khu vực boong ô tô, các khoang Ro-Ro với buồng sinh hoạt/ buồng phục vụ/trạm điều khiển
+ Trạm điều khiển ở bên ngoài buồng máy trên boong hở
+ Thiết bị dừng quạt hút gió từ khu bếp
+ Phương tiện đóng kín thiết bị thông gió tại cửa hút/cửa xả
+ Phương tiện dừng quạt thông gió cho buồng máy độc lập với các buồng khác 
+ Thiết bị đóng kín/dừng cho các phương tiện theo quy định
+ Các cửa của thiết bị thông gió ở hành lang
+ Thử hoạt động các cửa chống cháy 
- Phòng cháy cho các khoang hàng 
+ Các cửa kính cố định cấp A60 trong khu vực 1 nêu trên.
+ Các cửa thông sáng cho buồng bơm hàng 
+ Các gờ chắn dầu tràn phía trước buồng sinh hoạt
- Phương tiện thoát nạn
+ Từ các buồng sinh hoạt
+ Từ  các khoang Ro-Ro
+ Từ  buồng máy loại “A”
+ Kích thước lối thoát/sự tiếp cận được đến nơi đặt xuồng
- Các trang bị dập cháy cố định
+ Chứng chỉ của trang thiết bị/công chất dập cháy
+ Hệ thống khí CO2 cố định:
+ Bố trí đường ống xả
+ Thử áp lực/thử kín
+ Thử thông ống
+ Thử cơ cấu xả/ báo động
+ Lượng công chất nạp.
- Hệ thống bọt cố định
+ Bố trí hệ thống, lăng phun
+ Thử kín
+ Thử hoạt động/ báo động
+ Lượng công chất nạp.
- Hệ thống bọt trên boong tàu dầu:
- Bố trí hệ thống, súng phun
- Thử kín đường ống
- Thử thông ống
- Thử hoạt động
- Lượng công chất nạp.
- Hệ thống bột hóa chất khô cố định (tàu chở khí):
- Bố trí hệ thống, súng phun
- Thử kín đường ống
- Thử thông ống
- Lượng khí CO2 dẫn 
- Lượng công chất nạp.
- Hệ thống dập cháy cục bộ:
- Bố trí hệ thống, vòi phun
- Thử áp lực/thử kín đường ống
- Thử hoạt động/báo động
- Thử xả tự động (tàu cấp M0)
- Bố trí hệ thống, vòi phun
- Thử hoạt động/báo động
- Hệ thống phun nước áp lực cố định:
- Bố trí hệ thống, vòi phun
- Thử áp lực/thử kín đường ống
- Thử hoạt động/báo động
- Hệ thống dập cháy bằng nước:
- Bố trí hệ thống, họng lấy nước
- Thử hoạt động với bơm cứu hỏa
- Hệ thống báo cháy tự động:
-  Bố trí đầu báo cháy/chuông báo cháy
- Thử hoạt động
Thử hoạt động hệ thống báo động cháy bằng tay
- Trang bị thân tàu (outfittings)
+ Lắp đặt và thử tời neo, tời chằng buộc
+ Lắp đặt và thử cầu thàng mạn
+ Lắp đặt và thử bố trí cầu thàng hoa tiêu
+ Lắp đặt và thử cẩu xuồng cứu sinh
+ Lắp đặt trang bị chằng buộc: cột bit, con lăn, lỗ luồn dây ...
+ Lắp đặt các đường ống trong các khoang két
+ Lắp đặt trang bị kéo khẩn cấp
- Thử nghiêng/Đo trọng lượng tàu không
- Thử nghiêng
+ Qui trình thử (được duyệt)
+ Quá trình thử:
- Kiểm tra điều kiện thử 
+ Đo các thông số cơ bản
+ Đọc các biên độ lắc của dọi hoặc thủy bình
+ Đánh giá sơ bộ kết quả thử
+ Đo trọng lượng tàu không
- Máy tính xếp hàng
+ Cài đặt và hồ sơ kiểm tra độ chính xác
+ Kiểm tra hoạt động/độ chính xác
- Thử đường dài 
+ Qui trình thử
+ Thử tốc độ
+ Thử đặc tính điều động/quay trở
+ Thử neo
+ Thử hạ và thu hồi xuồng
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị đối với tàu tiêu chuẩn
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần thân, trang thiết bị tàu 
	NB.PC-H1
	50 < GT ≤ 100
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	40,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	5,0

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	2,5

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí kiểm định định kỳ tàu trong khai thác có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 2,5

	
	NB.PC-H2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 0,4

	
	NB.PC-H3
	100 < GT ≤ 300
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 3,0

	
	NB.PC-H4
	300 < GT ≤ 600
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 5,5

	
	NB.PC-H5
	600 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 8,4

	
	NB.PC-H6
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 15,0

	
	NB.PC-H7
	2.000 < GT ≤ 4.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 27,0

	
	NB.PC-H8
	4.000 < GT ≤ 8.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 47,0

	
	NB.PC-H9
	8.000 < GT ≤ 12.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 63,0

	
	NB.PC-H10
	12.000 < GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 90,0

	
	NB.PC-H11
	22.000 < GT ≤ 35.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 116,0

	
	NB.PC-H12
	35.000 < GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 138,0

	
	NB.PC-H13
	50.000 < GT ≤ 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 168,0

	
	NB.PC-H14
	GT> 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-H1 nhân với hệ số 175,0 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


1.1.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu không tự hành được tính bằng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 0,85.
1.1.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu chở hàng tổng hợp được tính bằng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,0.
1.1.4 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu chở hàng rời, tàu chở quặng, tàu chở gỗ, tàu chở xi măng, tàu chở ô tô, tàu chở container được tính bằng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,10.
1.1.5 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu chở dầu, tàu chở hàng hỗn hợp quặng/dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở nhựa đường được tính bằng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,40.
1.1.6 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tàu chạy bằng buồm hoặc buồm và động cơ, tàu nghiên cứu biển, tàu dịch vụ dầu khí, tàu cao tốc, cần cẩu nổi, ụ nổi, tàu có từ hai thân trở lên, tàu khách, du thuyền, tàu trang bị hệ thống động lực tàu là năng lượng điện được tính bằng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
1.1.7 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu chở khô khí hóa lỏng được tính bằng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 2,00.
1.1.8 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tàu khác (tàu công tác, tàu công trình, tàu tuần tra, tàu vỏ hợp kim nhôm, tàu vỏ phi kim loại, ...) được tính bằng định mức kinh tế-kỹ thuật phần thân tàu, trang thiết bị tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,25.
[bookmark: _Toc175563374]1.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần hệ thống máy tàu, nồi hơi, bình chịu áp lực
1.2.1 Thành phần công việc
a) Thành phần công việc phần máy tàu
- Kiểm tra các thiết bị và vật liệu theo các giấy chứng nhận
- Kiểm tra lắp đặt ống bao trục
- Kiểm tra lắp chân vịt 
- Kiểm tra lắp đặt hệ trục
- Kiểm tr a lắp đặt máy chính và thiết bị truyền lực
- Kiểm tra lắp đặt động cơ lai máy phụ, nồi hơi, bình chịu áp lực, các máy phụ quan trọng
- Kiểm tra lắp đặt máy lái
- Kiểm tra vật liệu, hàn và thử thủy lực đường ống
- Kiểm tra rò rỉ sau khi lắp đặt đường ống lên tàu
- Kiểm tra và thử phần máy tại bến
- Kiểm tra đặt van an toàn (nồi hơi, bình chịu khí nén, bơm thể tích, hâm dầu nóng)
- Kiểm tra lắp đặt máy nén khí, bình chứa nén khí
- Kiểm tra thiết bị báo mức két dầu đốt
- Kiểm tra thử hút khô
- Kiểm tra hệ thống làm lạnh
- Kiểm tra thử lò đốt dầu thải
- Kiểm tra thử thiết bị phân ly dầu nước
- Kiểm tra thử bơm hàng và hơm nước dằn tàu dầu
- Kiểm tra thiết bị đóng nhanh cho các két và dừng bơm từ xa bơm dầu và quạt thông gió
- Kiểm tra thử máy lái
- Kiểm tra thiết bị hâm dầu nóng
- Kiểm tra hệ thống khí trơ
- Kiểm tra thử tời neo, tời chằng buộc
- Kiểm tra thử máy chính
- Kiểm tra thử máy phụ
- Kiểm tra thử hoạt động thiết bị làm kín ống trục đuôi
b) Thành phần công việc phần nồi hơi
- Kiểm tra các bản vẽ và tài liệu trình duyệt
- Kiểm tra vật liệu và hàn
- Thử tại xưởng: Thử mối hàn, thử thủy lực
- Kiểm tra lắp đặt bệ nồi hơi và thanh chống lắc quanh nồi, đủ không gian để dễ dàng tháo bộ đốt
- Kiểm tra bố trí thoát dầu xung quanh các thiết bị đốt của nồi hơi, lưu ý các ống mềm dẫn dầu đốt phải có kiểu được duyệt
- Kiểm tra các đặc tính an toàn của nồi hơi, đường ống hơi nước và đường ống khí nén (biện pháp để tiêu thoát nước, van an toàn,…)
- Thử trên tàu: Thử nồi hơi và các thiết bị an toàn theo qui trình thử được duyệt: 
+ Thử van an toàn 
+ Thử báo động mực nước thấp và tự ngắt 
+ Thử ngắt do hỏng bộ đốt 
+ Xác nhận mức chỉ báo
- Thử hệ thống điều khiển tự động và từ xa của nồi hơi (nếu có).
c) Thành phần công việc phần bình chịu áp lực
- Duyệt các bản vẽ thiết kế và tài liệu liên quan
- Chứng nhận vật liệu và quy trình hàn
- Thử tại xưởng: 
+ Thử mối hàn
+ Thử thủy lực: Vỏ của bình chịu áp lực, phụ tùng của bình chịu áp lực, các thiết bị trao đổi nhiệt và các bình chịu áp lực đặc biệt khác cũng như các phụ tùng của chúng sẽ được Đăng kiểm xem xét trong từng trường hợp. 
- Kiểm tra lắp đặt trên tàu
+ Kiểm tra hồ sơ, vật liệu
+ Kiểm tra hàn
+ Thử áp lực đường ống khí nén
+ Lắp đặt bình khí nén
+ Thử tại bến: Thử hệ thống khí nén (thử nạp, thử chức năng van an toàn và thiết bị báo động cho bình chứa khi nén)
1.2.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  phần hệ thống máy tàu, nồi hơi, bình chịu áp lực
a) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần hệ thống máy tàu
Đơn vị tính: 01 tàu
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng công suất máy chính, máy phụ, Ne (Sức ngựa)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí (ngày công)

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần hệ thống máy tàu
	NB.PC-M1
	90 < Ne ≤ 200
	Nhân công  

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	21,4

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,60

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,40

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới phần thân và trang thiết bị nhân với hệ số 0,75

	
	NB.PC-M2
	Ne ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 0,1

	
	NB.PC-M3
	50 < Ne ≤ 90
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 0,4

	
	NB.PC-M4
	200 < Ne ≤ 400
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 1,7

	
	NB.PC-M5
	400 < Ne ≤ 600
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 2,2

	
	NB.PC-M6
	600 < Ne ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 3,0

	
	NB.PC-M7
	1.000 < Ne ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 4,7

	
	NB.PC-M8
	2.000  < Ne ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 8,6

	
	NB.PC-M9
	5.000 < Ne ≤ 8.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 11,6

	
	NB.PC-M10
	8.000 < Ne ≤ 12.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 14,3

	
	NB.PC-M11
	12.000 < Ne ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 18,3

	
	NB.PC-M12
	20.000 < Ne ≤ 30.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 22,6

	
	NB.PC-M13
	Ne >30.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-M1 nhân với hệ số 26,2 cho mỗi tổng công suất máy chính, máy phụ tăng thêm 10.000 


- Định mức kinh tế-kỹ thuật  hệ thống máy tàu có trang bị 02 (hai) máy chính và/hoặc 02 (hai) đường trục chân vịt bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống hệ thống máy tàu có tổng công suất máy chính, máy phụ tương ứng nhân hệ số 1,10;
- Định mức kinh tế-kỹ thuật  hệ thống máy tàu có trang bị 03 (ba) máy chính và/hoặc 03 (hai) đường trục chân vịt bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống hệ thống máy tàu có tổng công suất máy chính, máy phụ tương ứng nhân hệ số 1,20;
- Định mức kinh tế-kỹ thuật  hệ thống máy tàu có trang bị từ 04 (bốn) máy chính trở lên và/hoặc từ 04 (bốn) đường trục chân vịt trở lên bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống hệ thống máy tàu có tổng công suất máy chính, máy phụ tương ứng nhân hệ số 1,30.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần nồi hơi
Đơn vị tính: 01 nồi hơi
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Sản lượng hơi nồi hơi, E (tần/giờ)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần nồi hơi 
	NB.PC-B1
	1 < E ≤ 2
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	5,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,06

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,03

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới phần thân và trang thiết bị nhân với hệ số 0,5

	
	NB.PC-B2
	 E ≤ 0,5
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-B1 nhân với hệ số 0,43

	
	NB.PC-B3
	0,5 < E ≤ 1
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-B1 nhân với hệ số 0,63

	
	NB.PC-B4
	2 < E ≤ 4
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-B1 nhân với hệ số 1,5

	
	NB.PC-B5
	4 < E ≤ 6
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-B1 nhân với hệ số 1,8

	
	NB.PC-B6
	E > 6
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-B5 nhân với hệ số 2,1 cho mỗi sản lượng hơi tăng thêm 2 tấn/giờ


c) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  phần bình chịu áp lực
Đơn vị tính: 01 bình chịu áp lực
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng thể tích bình chịu áp lực, V (m3)

	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần bình chịu áp lực
	NB.PC-PV1
	1,0 < V ≤ 2,5
	Nhân công  

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	4,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,06

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,03

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới phần thân và trang thiết bị nhân với hệ số 0,5

	
	NB.PC-PV2
	V ≤ 0,05
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 0,2

	
	NB.PC-PV3
	0,05 < V ≤ 0,1
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 0,4

	
	NB.PC-PV4
	0,1 < V≤ 0,5
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 0,9

	
	NB.PC-PV5
	0,5 < V≤ 1,0
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 1,0

	
	NB.PC-PV6
	2,5 < V ≤ 5,0
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 1,1

	
	NB.PC-PV7
	5,0 < V ≤ 10
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 1,2

	
	NB.PC-PV8
	10  < V ≤ 25
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 1,3

	
	NB.PC-PV9
	25 < V ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 1,5

	
	NB.PC-PV10
	50 < V ≤ 75
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 1,7

	
	NB.PC-PV11
	75 < V ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV1 nhân với hệ số 1,9

	
	NB.PC-PV12
	Trên 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-PV11nhân với hệ số 2,0 cho mỗi thê tích tăng thêm 10 m3


[bookmark: _Toc175563375]1.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần thiết bị điện, phần hệ thống điều khiển tự động, điều khiển từ xa và phần hệ thống lầu lái
1.3.1 Thành phần công việc
a) Thành phần công việc phần thiết bị điện
- Kiểm tra lắp đặt thiết bị điện (trong buồng máy, trong khu vực thượng tầng và lầu, boong trống và các khoang hàng…)
- Kiểm tra bố trí trang bị điện, kể cả nguồn điện chính và hệ thống chiếu sáng, mức độ bảo vệ IP.
- Kiểm tra các yêu cầu bổ sung đối với tàu chở hàng đặc biệt: Tàu dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở ô tô.
- Kiểm tra và thử tại bến
+ Nguồn phát điện chính và bảng điện chính
+ Nguồn điện sự cố, bảng điện sự cố
+ Các động cơ điện, thiết bị điều khiển, thiết bị báo động
+ Trang bị liên lạc nội bộ, tín hiệu nội bộ
+ Hệ thống chiếu sáng
+ Thử điện trở cách điện
+ Thử sụt áp mạch cung cấp
+ Hệ thống nối đất với thân tàu không dùng trên tàu dầu, tàu hóa chất và tàu gas
b) Thành phần công việc phần hệ thống điều khiển từ xa
- Đối với tàu có dấu hiệu phân cấp MC/M0
+ Kiểm tra và thử hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa máy chính;
+ Kiểm tra và thử thiết bị an toàn và điều khiển của nồi hơi;
+ Kiểm tra và thử hệ thống điều khiển và an toàn máy phát điện chính và phụ;
+ Kiểm tra sự cấu thành hệ thống của các thiết bị điều khiển từ xa;
+ Kiểm tra khởi động tự động và khởi động theo trình tự các máy phụ quan trọng;
+ Kiểm tra khởi động tự động và khởi động theo trình tự các máy phụ quan trọng;
+ Kiểm tra xác nhận các biện pháp an toàn cháy;
+ Kiểm tra xác nhận các biện pháp ứng phó với ngập buồng máy.
+ Kiểm tra thử đường dài.
- Đối với các tàu có dấu hiệu phân cấp M0.A, M0.B, M0.C, M0.D
+ Kiểm tra thiết bị tự động hóa cấp A;
+ Kiểm tra thiết bị tự động hóa cấp B;
+ Kiểm tra thiết bị tự động hóa cấp C;
+ Kiểm tra thiết bị tự động hóa cấp D;
c) Thành phần công việc phần hệ thống lầu lái
-  Kiểm tra bố trí lầu lái:
+ Bố trí lầu lái phải được kiểm tra phù hợp với bản vẽ bố trí lầu lái được duyêt.
+ Cung khuất và phaṃ vi quan sát: 
- Kiểm tra trên xưởng: kiểm tra đồ giải ra đa tự động (ARPA), hệ thống định vị điện từ, Ra đa, hệ thống la bàn con quay, hệ thống lái tự động, hệ thống đo tốc độ, hệ thống đo sâu.
- Hệ thống thu nhận thông tin an toàn hàng hải;
- Trạm vô tuyến điện thoại VHF;
- Các thiết bị khác mà Đăng kiểm xét thấy cần thiết.
- Kiểm tra sau khi lắp đặt trên tàu
+ Cách bố trí, môi trường làm việc trong lầu lái, trang bị hàng hải và hệ thống phòng nạn, sau khi lắp đặt trên tàu, phải được kiểm tra phù hợp với quy trình thử tại bến đã được Đăng kiểm chấp thuận để xác nhận rằng chúng được chế tạo, lắp đặt và hoạt động đúng chức năng ở các điều kiện làm việc.
- Thử đường dài
+ Cách bố trí, môi trường làm việc trong lầu lái, trang bị hàng hải và hệ thống phòng nạn phải được kiểm tra theo quy trình thử đường dài.
1.3.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  phần trang thiết bị điện, phần hệ thống điều khiển tự động, điều khiển từ xa và phần hệ thống lầu lái
a) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật thiết bị điện
Đơn vị tính: 01 tàu
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng công suất định mức của các máy phát điện, P (kVA)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần thiết bị điện
	NB.PC-E1
	20 < P ≤ 50
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	5,5

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,06

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,03

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới phần thân và trang thiết bị nhân với hệ số 0,5

	
	NB.PC-E2
	P ≤ 20
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E1 nhân với hệ số 0,3

	
	NB.PC-E3
	50 < P ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E1 nhân với hệ số 2,0

	
	NB.PC-E4
	100 < P ≤ 250
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E1 nhân với hệ số 3,4

	
	NB.PC-E5
	250 < P ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E1 nhân với hệ số 5,3

	
	NB.PC-E6
	500 < P ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E1 nhân với hệ số 7,7

	
	NB.PC-E7
	1.000 < P ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E1 nhân với hệ số 10,2

	
	NB.PC-E8
	2.000 < P ≤ 4.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E1 nhân với hệ số 13,3

	
	NB.PC-E9
	Trên 4.000 
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-E8 nhân với hệ số 15,8 cho mỗi tổng công suất định mức của máy phát điện tăng thêm 2.000 kVA


b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa 
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng công suất máy chính, Ne (sức ngựa)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa (M0)
	NB.PC-RC1
	2.000 < Ne ≤ 5.000
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	4,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,06

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,03

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới phần thân và trang thiết bị nhân với hệ số 0,5

	
	NB.PC-RC2
	Ne ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-RC1 nhân với hệ số 0,2

	
	NB.PC-RC3
	500 < Ne ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-RC1 nhân với hệ số 0,4

	
	NB.PC-RC4
	1.000 < Ne ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-RC1 nhân với hệ số 0,6

	
	NB.PC-RC5
	5.000 < Ne ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-RC1 nhân với hệ số 1,5

	
	NB.PC-RC6
	Trên 10.000 
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-RC5 nhân với hệ số 1,7 cho mỗi GT tăng thêm 5.000

	Lưu ý: 
- Tàu M0 là tàu được đăng ký có các hệ thống điều khiển và kiểm tra buồng máy không có người trực ca theo chu kỳ phù hợp với các yêu cầu của Chương 4 Mục II QCVN60:2019/BGTVT.
- Tàu M0.A là tàu M0 được đăng ký có thiết bị tự động hóa đặc trưng cấp A phù hợp với các yêu cầu ở 5.2.1 Mục II QCVN60:2019/BGTVT.
- Tàu M0.B là tàu M0 được đăng ký có thiết bị tự động hóa đặc trưng cấp B phù hợp với các yêu cầu ở 5.2.2 Mục II QCVN60:2019/BGTVT.
- Tàu M0.C là tàu M0 được đăng ký có thiết bị tự động hóa đặc trưng cấp C phù hợp với các yêu cầu ở 5.2.3 Mục II QCVN60:2019/BGTVT.
- Tàu M0.D là tàu M0 được đăng ký có thiết bị tự động hóa đặc trưng cấp D phù hợp với các yêu cầu ở 5.2.4 Mục II QCVN60:2019/BGTVT.


- Định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống tự động điều khiển từ xa (MC) bằng số định mức kinh tế kỹ thuật hệ thống tự động điều khiển từ xa (M0) có tổng công suất máy chính nhân hệ số 1,5; 
- Định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống tự động điều khiển từ xa (M0.A/M0.B/M0.C/M0.D) bằng số định mức kinh tế kỹ thuật hệ thống tự động điều khiển từ xa (M0) có tổng công suất máy chính nhân hệ số 2.
c) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần hệ thống lầu lái
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng dung tích (GT)_
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần hệ thống lầu lái (BRS)

	NB.PC-BRS-1
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	3,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,06

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,03

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới phần thân và trang thiết bị nhân với hệ số 0,5.

	
	NB.PC-BRS-2
	GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-BRS-1 nhân với hệ số 0,80

	
	NB.PC-BRS-3
	500 < GT≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-BRS-1 nhân với hệ số 0,9

	
	NB.PC-BRS-4
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-BRS-1 nhân với hệ số 0,9

	
	NB.PC-BRS-5
	2.000 <GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-BRS-1 nhân với hệ số 1,0

	
	NB.PC-BRS-6
	10.000 < GT ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-BRS-1 nhân với hệ số 1,1

	
	NB.PC-BRS-7
	Trên 20.000 
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.PC-BRS-6 nhân với hệ số 1,2 cho mỗi GT tăng thêm 10.000

	Lưu ý:
- Tàu mang ký hiệu BRS là tàu có bố trí, môi trường làm việc trong lầu lái và các thiết bị hàng hải của tàu thoả mãn những yêu cầu của Chương 3 và Chương 4, Mục II QCVN62:2013/BGTVT.
- Tàu mang ký hiệu BRS1 là tàu BRS có hệ thống phòng nạn thoả mãn những yêu cầu của Chương 5, Mục II QCVN62:2013/BGTVT.
- Tàu mang ký hiệu BRS1A là tàu có môi trường làm việc trong lầu lái, các trang thiết bị 
hàng hải, hệ thống phòng nạn và hệ thống trợ giúp hàng hải thỏa mãn những yêu cầu của Chương 3 đến Chương 6, Mục II QCVN62:2013/BGTVT.


- Định mức kinh tế-kỹ thuật  hệ thống lầu lái BRS1 bằng số định mức kinh tế -kỹ thuật hệ thống lầu lái BRS có tổng dung tích tương ứng nhân hệ số 1,5; 
- Định mức kinh tế-kỹ thuật  hệ thống lầu lái BRS1A bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật  hệ thống lầu lái BRS có tổng dung tích tương ứng tương ứng nhân hệ số 2;
[bookmark: _Toc175563376]2. Định mức kinh tế-kỹ thuật  giám sát đóng mới phần theo công ước quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
[bookmark: _Toc175563377]2.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật  phần mạn khô
2.1.1 Thành phần công việc
-  Kiểm tra dấu mạn khô có được bố trí phù hợp với bản ấn định mạn khô/ Giấy chứng nhận mạn khô,
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín của các thượng tầng có phù hợp với các quy định của Quy phạm.
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín của các lỗ sau có ở trạng thái tốt và kín thời tiết.
+ Nắp miệng hầm hàng (các tấm nắp gỗ, bề mặt tựa của các tấm nắp, vải bạt, các thiết bị chèn bạt, các thanh thép cố định từng phần của nắp miệng hầm hàng, các tấm nắp thép, các đệm kín nước và các thiết bị cố định các tấm nắp).
+ Độ kín thời tiết của các tấm nắp của các miệng hầm có lỗ miệng ngang bằng với boong có được thử bằng vòi rồng.
+ Độ kín thời tiết của nắp miệng hầm hàng và thành quây có được thử bằng vòi rồng.
+ Số lượng các tấm bạt ở mỗi miệng hầm hàng.
+ Các lối ra vào các thượng tầng/các lầu trên boong mạn khô và các lầu ở trên các thượng tầng / các lầu ở trên các lầu trên boong mạn khô, mà từ các thượng tầng hay lầu này có các lối đi dẫn xuống dưới.
+ Chòi boong và miệng hầm lên xuống các không gian dưới boong mạn khô và boong thượng tầng.
- Kiểm tra kết cấu các phần lộ thiên của thành miệng hầm máy và hầm nồi hơi ở trên boong mạn khô hoặc boong thượng tầng.
- Kiểm tra các ống thông gió và thông hơi.
- Kiểm tra các ống thông gió và thông hơi có các thiết bị đóng kín.
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín các lỗ thông hơi và thông gió.
- Kiểm tra các van một chiều tự động của các đường ống xả vệ sinh và các ống thoát nước trên boong cùng với các bộ phận đóng mở van trực tiếp.
- Kiểm tra các cánh cửa của các lỗ thoát nước trên mạn chắn sóng và các thiết bị thoát nước khác của boong cao nhất.
- Kiểm tra kín nước các cửa sổ tròn ở mạn tàu và các thượng tầng cùng với các nắp phụ.
-  Kiểm tra xác cửa sổ trên các lầu cùng với các lắp phụ có kín nước.
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín của các cửa làm hàng trên thân tàu (cửa mũi, cửa mạn, cửa đuôi) và các lỗ tương tự có kín nước.
- Kiểm tra các lan can, dây bám, cầu đi lại hoặc lối đi dưới boong.
- Kiểm tra các thiết bị phân khoang (nếu có).
- Kiểm tra Thông báo ổn định, hướng dẫn bốc xếp hàng và dằn tàu
2.1.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần mạn khô
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần mạn khô
	NB.S-LL1
	50 <GT ≤ 100
	Nhân công  

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,9

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	1,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,3

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,25

	
	NB.S-LL2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 0,3

	
	NB.S-LL3
	100 <GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 3,8

	
	NB.S-LL4
	500 <GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 6,6

	
	NB.S-LL5
	1.000 <GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 9,3

	
	NB.S-LL6
	2.000 <GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 17,0

	
	NB.S-LL7
	5.000 <GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 28,0

	
	NB.S-LL8
	10.000 <GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 48,0

	
	NB.S-LL9
	22.000 <GT ≤ 35.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 67,0

	
	NB.S-LL10
	35.000 <GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 84,0

	
	NB.S-LL11
	50.000 <GT ≤ 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 109,0

	
	NB.S-LL12
	Trên 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-LL1 nhân với hệ số 114,0 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


[bookmark: _Toc175563378]2.2 Định mức kinh tế kỹ-thuật phần đo dung tích tàu biển
2.2.1 Định mức kinh tế kỹ-thuật phần đo dung tích tàu không phải tàu khách
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra các hồ sơ, bản vẽ và đo thực tế trên tàu:
+ Các thông số và thuyết minh kỹ thuật cần thiết liên quan đến tàu bao gồm các kích  thước cơ bản, bố trí, kết cấu, việc sử dụng các không gian, tổng số hành khách mà tàu được phép chuyên chở, thuyền viên, v.v.
+ Bản vẽ bố trí chung;
+ Bản vẽ mặt cắt ngang;
+ Bản vẽ kết cấu cơ bản; 
+ Bản vẽ dung tích khoang két; 
+ Bản vẽ đường hình dáng và trị số; 
+ Bản vẽ các thành quây miệng hầm; 
+ Bản vẽ các nắp hầm; 
+ Bản vẽ thượng tầng mũi, lái; 
+ Bản vẽ các lầu, ca bin, khu nhà ở; 
+ Bản vẽ cột cẩu; 
+ Bản vẽ ống khói; 
+ Bản vẽ khoang hàng; 
+ Bản tính tổng dung tích và dung tích có ích của tàu và các chi tiết liên quan khác.
- Soát xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận dung tích tàu biển.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  phần đo dung tích không phải tàu khách
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu

	Tổng dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần đo dung tích tàu khách
	NB.S-GT1
	50 <GT ≤ 100
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,75

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,34

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,25

	
	NB.S-GT2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GT1 nhân với hệ số 0,75

	
	NB.S-GT3
	100 <GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GT1 nhân với hệ số 1,8

	
	NB.S-GT4
	500 <GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GT1 nhân với hệ số 2,7

	
	NB.S-GT5
	1.000 <GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GT1 nhân với hệ số 4,2

	
	NB.S-GT6
	2.000 <GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GT1 nhân với hệ số 7,9

	
	NB.S-GT7
	2.000 <GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GT1 nhân với hệ số 13,0

	
	NB.S-GT8
	GT>10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GT1 nhân với hệ số 20,4 cho mỗi tổng dung tích tang them 10.000


2.2.2 Định mức kinh tế kỹ-thuật phần đo dung tích tàu khách được tính bằng số định mức kinh tế -kỹ thuật phần đo dung tích tàu không phải tàu khách có tổng dung tích tương ứng nhân hệ số 2,0; 
[bookmark: _Toc175563379]2.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang thiết bị an toàn
2.3.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang thiết bị an toàn tiêu chuẩn
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra phần trang thiết bị
+ Kiểm tra theo hồ sơ thiết kế được thẩm định, hạng mục kiểm tra theo quy định. 
+ Lập danh mục trang thiết bị an toàn tàu  được duyệt.
- Kiểm tra hồ sơ
+  Kiểm tra danh mục trang thiết bị an toàn tàu hàng được duyệt;
+ Sơ đồ phòng chống cháy cập nhật được niêm yết tại khu vực sinh hoạt;
+ Sơ đồ phòng chống cháy cập nhật được cất trong hộp kín nước ở cả hai bên ngoài hành lang mạn tàu;
+ Kế hoạch bảo dưỡng các hệ thống và thiết bị phòng chống cháy;
+ Sổ tay huấn luyện an toàn chống cháy trong mỗi phòng ăn và phòng giải trí hoặc trong từng 
+ Sổ tay khai thác an toàn chống cháy trong mỗi phòng ăn và phòng giải trí hoặc trong từng phòng ở của thuyền viên phòng ở của thuyền viên;
+ Bảng phân công nhiệm vụ được niêm yết ở buồng lái, buồng máy và những khu vực sinh hoạt của thuyền viên;
+ Sổ tay huấn luyện cứu sinh;
+ Hướng dẫn bảo dưỡng trên tàu các trang bị cứu sinh;
+ Hướng dẫn vận hành các trang bị hạ phương tiện cứu sinh;
+ Các biển báo hoặc biển hiệu chỉ báo tại vị trí hoặc ở khu vực bố trí bè cứu sinh và khu vực hạ bè;
+ Các biểu tượng tại các vị trí cất giữ thiết bị cứu sinh;
+ Danh sách thuyền viên trên phương tiện cứu sinh;
+ Hải đồ cập nhật, hướng dẫn hành hải, danh mục đèn biển, thông báo hàng hải, bảng thủy triều và các ấn phẩm hàng hải khác cần thiết cho hành trình dự định;
+ Giấy chứng nhận định biên an toàn;
+ Nhật ký hàng hải;
+ Ghi nhật ký/ sổ tay hướng dẫn về hoạt động thực tập và bảo dưỡng trên tàu;
+ Thực tập chữa cháy.
-Kiểm tra theo hồ sơ thiết kế được thẩm định và hạng mục kiểm tra an toàn hàng hải 
+ La bàn từ chuẩn/ lái/ dự trữ;
+ Phương tiện liên lạc giữa vị trí đặt la bàn từ chuẩn và vị trí điều khiển hàng hải thông thường;
+ La bàn điện chính;
+ La bàn điện lặp phương vị;
+ La bàn điện/la bàn lặp hoặc la bàn từ/la bàn lặp được bố trí ở vị trí điều khiển lái sự cố;
+ Phương tiện liên lạc giữa buồng lái và buồng máy lái sự cố;
+ Thiết bị để xác định phương vị bằng la bàn từ;
+ Hệ thống nhận dạng tự động (AIS);
+ Thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR);
+ Báo cáo thử chức năng hệ thống theo dõi tầm xa (LRIT);
+ Hệ thống báo động trực canh hàng hải buồng lái
+ Thiết bị phát thông tin hướng;
+ Thiết bị thu định vị vệ tinh GPS;
+ Thiết bị chỉ báo tốc độ quay trở, .v.v,...
- Kiểm tra Đèn hành trình và Thiết bị tín hiệu 
+ Đèn hành trình;
+ Phản xạ rađa thụ động;
+ Đèn tín hiệu ban ngày
+ Còi và chuông;
+ Kiểm tra 3 vật hiệu đen hình cầu và 1 vật hiệu đen hình nón, và 1 vật hiệu hình trụ đen nếu cần thiết
- Kiểm tra trang bị cứu sinh
+ Kiểm tra thông tin liên lạc
+ Kiêm tra phương tiện  cứu sinh và xuồng cấp cứu
+ Kiểm tra xuồng cứu sinh
+ Kiểm tra phao bè
+ Kiểm tra xuồng cấp cứu
+ Kiểm tra thiết bị đưa người lên, hạ và thu hồi
+ Kiểm tra tập trung và đưa người lên phương tiện cứu sinh
+ Kiểm tra trang bị cứu sinh cá nhân
+ Thàng hoa tiêu: Cầu thàng tàu làm thàng hoa tiêu.
- Kiểm tra trang bị cứu hỏa
+ Kiểm tra thiết bị chữa cháy chính
+ Kiểm tra hệ thống chữa cháy cố định
+ Kiểm tra trang bị cho người chữa cháy
+ Kiểm tra thiết bị thở cho lối thoát sự cố (EEBD)
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang thiết bị an toàn tàu tiêu chuẩn
 Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần an toàn trang thiết bị tàu 
	NB.S-SE1
	50 < GT ≤ 100
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,75

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,34

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,25

	
	NB.S-SE2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 0,5

	
	NB.S-SE3
	100 < GT ≤ 300
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 2,7

	
	NB.S-SE4
	300 < GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 4,0

	
	NB.S-SE5
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 6,5 

	
	NB.S-SE6
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 9,0

	
	NB.S-SE7
	2.000 < GT ≤ 4.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 13,3

	
	NB.S-SE8
	4.000 < GT ≤ 8.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 21,3

	
	NB.S-SE9
	8.000 < GT ≤ 12.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 28,0

	
	NB.S-SE10
	12.000 < GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 36,3

	
	NB.S-SE11
	22.000 < GT ≤ 35.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 42,8

	
	NB.S-SE12
	35.000 < GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 46,6 

	
	NB.S-SE13
	50.000 < GT ≤ 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 49,6

	
	NB.S-SE14
	GT> 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SE1 nhân với hệ số 49,9 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


2.3.2 Định mức kinh tế kỹ-thuật phần trang thiết bị an toàn tàu chở khách được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang thiết bị an toàn tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân hệ số 2,0; 
2.3.3 Định mức kinh tế kỹ-thuật phần trang thiết bị an toàn tàu chở xô khí hóa lỏng, hóa chất nguy hiểm được tính bằng số định mức kinh tế -kỹ thuật phần trang thiết bị an toàn tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân hệ số 1,8;
2.3.4 Định mức kinh tế kỹ-thuật phần trang thiết bị an toàn tàu chở hàng tổng hợp được tính bằng số định mức kinh tế -kỹ thuật phần trang thiết bị an toàn tàu tiêu chuẩn.
2.3.5 Định mức kinh tế kỹ-thuật phần trang thiết bị an toàn tàu khác được tính bằng số định mức kinh tế -kỹ thuật phần trang thiết bị an toàn tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng nhân hệ số 1,5;
[bookmark: _Toc175563380]2.4 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện
2.4.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện đối với tàu trang bị theo GMDSS
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra chứng chỉ thiết bị
- Kiểm tra lắp đặt các thiết bị, ăng ten, chống sét
- Kiểm tra cài đặt và thử đưa vào hoạt động:
+ Kiểm tra viên GMDSS và công ty kiểm tra radio
+ Xem xét các kết quả kiểm tra & thử
+ Lập hồ sơ kiểm tra GMDSS
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện đối với tàu trang bị theo GMDSS
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần trang bị vô tuyến điện
	NB.S-SR1 (Vùng hoạt động: A1+A2+A3)
	Nhân công

	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	5,0

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	1,0

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,25

	
	NB.S-SR2 (Vùng hoạt động: A1+A2)
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SR1 nhân với hệ số 0,75 


2.4.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện đối với tàu khách, tàu không phải là tàu khách có tổng dung tích trên 300 không trang bị theo GMDSS  
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần trang bị vô tuyến điện đối với tàu khách, tàu không phải là tàu khách có tổng dung tích trên 300 không trang bị theo GMDSS  
	NB.S-SR3
	Nhân công

	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	10,0

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	2,0

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05


- Định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện đối với tàu không phải là tàu khách có 100 < GT≤ 300 được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện tàu khách, tàu không phải là tàu khách có tổng dung tích trên 300 không trang bị theo GMDSS nhân với hệ số 0,7.
- Định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện Tàu không phải là tàu khách có 100 < GT≤ 300 được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật phần trang bị vô tuyến điện tàu khách, tàu không phải là tàu khách có tổng dung tích trên 300 không trang bị theo GMDSS nhân với hệ số 0,4.
[bookmark: _Toc175563381]2.5 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu biển
[bookmark: _Toc175563382]2.5.1 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu
2.5.1.1 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ khu vực buồng máy
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra bố trí thiết bị theo các bản vẽ và thiết kế được duyệt
- Kiểm tra và thử hoạt động các thiết bị.
2.5.1.2 Bảng định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ khu vực buồng máy
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng dung tích, GT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ khu vực buồng máy
	NB.S-OPP1
	50 < GT ≤ 100
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	3,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,34

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,25

	
	NB.S-OPP2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 0,5

	
	NB.S-OPP3
	100 <GT ≤ 200
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 1,8

	
	NB.S-OPP4
	200 < GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 3,8

	
	NB.S-OPP5
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 6,8

	
	NB.S-OPP6
	1.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 20,0

	
	NB.S-OPP7
	5.000 < GT ≤
10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 33,5

	
	NB.S-OPP8
	10.000 < GT ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 53,5

	
	NB.S-OPP9
	GT > 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-OPP1 nhân với hệ số 66,8 cho mỗi tổng dung tích tăng thêm 10.000


2.5.1.2 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu khu vực chứa hàng của tàu chở dầu có hệ thống rửa bằng dầu thô được tính bằng định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ buồng máy có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 2.
2.5.1.3 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu khu vực chứa hàng của tàu chở dầu không có hệ thống rửa bằng dầu thô được tính bằng định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ buồng máy có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
2.5.1.4 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu của hệ thống rửa bằng dầu thô được tính bằng định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ buồng máy có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 0,5.
[bookmark: _Toc175563383]2.5.2 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô
2.5.2.1 Thành phần công việc
- Kiểm tra xác nhận tàu có tài liệu theo quy định.
- Kiểm tra xác nhận các hệ thống bơm và đường ống gồm cả hệ thống vét đối với tàu chở khí.
- Kiểm tra hệ thống rửa két sơ bộ và các máy/trang thiết bị liên quan.
- Kiểm tra hệ thống thải dưới nước.
- Kiểm tra trang thiết bị thông gió để loại bỏ cặn
- Hệ thống cấp nước để pha loãng cặn.
- Kiểm tra các két nước dằn cách ly.
2.5.2.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô
	NB.S-NLS1
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Nhân công
	 
	

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	5,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-NLS2
	GT ≤ 300
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-NLS1 nhân với hệ số 0,4

	
	NB.S-NLS3
	300 < GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-NLS1 nhân với hệ số 0,5

	
	NB.S-NLS4
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-NLS1 nhân với hệ số 0,7

	
	NB.S-NLS5
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-NLS1 nhân với hệ số 0,8

	
	NB.S-NLS6
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-NLS1 nhân với hệ số 0,9

	
	NB.S-NLS7
	GT> 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-NLS1 nhân với hệ số 1,0 cho mỗi tổng dung tích tăng thêm 10.000


2.5.3 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải
2.5.3.1 Thành phần công việc
- Kiểm tra chung xác nhận hệ thống được trang bị phù hợp với thiết kế được duyệt.
- Kiểm tra đường ống thu gom nước thải, đường ống xả nước thải và bích nối tiêu chuẩn.
- Thử hoạt động các thiết bị và bơm liên quan
- Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải:
- Kiểm tra chứng chỉ phê duyệt kiểu của hệ thống
- Thử hoạt động, bao gồm cả việc thử thiết bị an toàn và báo động (nếu có)
- Kiểm tra xác nhận dòng thải không chứa các chất rắn 
- Kiểm tra hệ thống nghiền và khử trùng nước thải
- Kiểm tra két chứa nước thải:
- Thử thủy tĩnh với áp suất bằng áp suất két chứa.
2.5.3.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải

Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải
	NB.S-SPP1
	5.000<GT ≤ 10.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-SPP2
	GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SPP1 nhân với hệ số 0,3

	
	NB.S-SPP3
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SPP1 nhân với hệ số 0,4

	
	NB.S-SPP4
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SPP1 nhân với hệ số 0,7

	
	NB.S-SPP5
	GT> 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SPP1 nhân với hệ số 1,2 cho mỗi tổng dung tích tăng thêm 10.000


[bookmark: _Toc175563384]2.5.4 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải
2.5.4.1 Thành phần công việc
- Kiểm tra trên tàu có Kế hoạch quản lý rác được duyệt.
- Kiểm tra trên tàu có Nhật ký rác.
- Kiểm tra trên tàu có Biển thông báo thải rác .
- Kiểm tra trên tàu có đủ thiết bị chứa rác. 
2.5.4.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải


	NB.S-GPP 1
	GT ≤ 1.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,34

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-GPP 2
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SPP1 nhân với hệ số 1,4

	
	NB.S-GPP 3
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SPP1 nhân với hệ số 2,2

	
	NB.S-GPP 4
	5.000<GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-SPP1 nhân với hệ số 3,4

	
	NB.S-GPP 5
	GT> 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-GPP1 nhân với hệ số 4,2 cho mỗi tổng dung tích tăng thêm 10.000


[bookmark: _Toc175563385]2.5.5 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí
2.5.5.1 Thành phần công việc
- Kiểm tra giấy chứng nhận thiết bị liên quan trước khi lắp đặt lên tàu theo quy định.
- Kiểm tra các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm không khí của các tàu phù hợp với thiết kế đã được duyệt. 
- Kiểm tra các chất làm suy giảm tầng ô zôn.
- Kiểm tra tra ô xít Nitơ (NOx).
- Kiêm tra ô xít lưu huỳnh (SOx) và các chất hạt.
- Kiểm tra hợp chất hữu cơ bay hơi.
- Kiểm tra lò đốt rác trên tàu.
- Kiểm tra tính sẵn sàng và chất lượng nhiên liệu
- Kiểm tra việc lắp điểm lấy mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng.
2.5.5.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng công suất máy chính, Ne (kW)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí
	NB.S-APP1
	3.000  < Ne ≤ 5.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	15,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	2,0

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-APP2
	Ne ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-APP 1 nhân với hệ số 0,5

	
	NB.S-APP3
	1.000 < Ne ≤ 3.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-APP 1 nhân với hệ số 0,8

	
	NB.S-APP4
	5.000 < Ne ≤ 7.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-APP 1 nhân với hệ số 1,2

	
	NB.S-APP5
	7.000 < Ne ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-APP 1 nhân với hệ số 1,5

	
	NB.S-APP6
	10.000 < Ne ≤ 15.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-APP 1 nhân với hệ số 2,0

	
	NB.S-APP7
	15.000 < Ne ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-APP 1 nhân với hệ số 2,3

	
	NB.S-APP8
	Ne>20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-APP1 nhân với hệ số 2,7 cho mỗi tổng công suất máy chính tăng thêm 10.000


- Đối với tàu không tự hành, lấy tổng công suất các động cơ lai máy phát điện.
- Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí đối với tàu được trang bị hệ thống thu gom hơi hữu cơ (VOC) được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí có tổng công suất máy chính tương ứng nhân với hệ số 1,5.
- Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí đối với tàu được trang bị hệ thống làm sạch khí thải đối với ô xít lưu huỳnh (SOx) và/hoặc ô xít Ni tơ (NOx) được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí có tổng công suất máy chính tương ứng nhân với hệ số 1,75.
[bookmark: _Toc175563386]2.5.6  Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra hiệu quả năng lượng tàu
2.5.6.1 Thành phần công việc
- Đối với các tàu phải áp dụng các yêu cầu về tính toán chỉ số EEDI: 
+ Kiểm tra xác nhận tàu thỏa mãn các yêu cầu về tính toán chỉ số EEDI. 
+ Kiểm tra xác nhận Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng (SEEMP) được giữ ở trên tàu. 
- Đối với các tàu không phải áp dụng các yêu cầu về tính toán chỉ số EEDI:
+  Kiểm tra xác nhận Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng (SEEMP) được giữ ở trên tàu.
- Đối với các tàu phải áp dụng các yêu cầu về tính toán chỉ số EEXI: 
+ Kiểm tra xác nhận tàu thỏa mãn các yêu cầu về tính toán chỉ số EEXI. 
2.5.6.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  kiểm tra hiệu quả năng lượng tàu
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Trọng tải toàn phần, DWT (tấn)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới kiểm tra hiệu quả năng lượng tàu
	NB.S-EE 1
	10.000 < DWT ≤ 15.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-EE2
	DWT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 0,5

	
	NB.S-EE3
	1.000 < DWT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 0,6

	
	NB.S-EE4
	2.000 < DWT ≤ 4.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 0,7 

	
	NB.S-EE5
	4.000 < DWT ≤ 6.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 0,8

	
	NB.S-EE6
	6.000 < DWT ≤ 8.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 0,8

	
	NB.S-EE7
	8.000 < DWT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 0,9 

	
	NB.S-EE8
	15.000 < DWT ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 1,1

	
	NB.S-EE9
	20.000 < DWT ≤ 30.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 1,2

	
	NB.S-EE10
	30.000 < DWT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 1,2

	
	NB.S-EE11
	50.000 < DWT ≤ 70.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 1,3

	
	NB.S-EE12
	70.000 < DWT ≤ 100.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE 1 nhân với hệ số 1,4

	
	NB.S-EE13
	DWT > 100.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-EE1 nhân với hệ số 1,5 cho mỗi tổng trọng tải toàn phần tăng thêm 10.000


- Trong trường hợp tàu có cùng thiết kế với tàu đã được đóng trước đó và đã có báo cáo kiểm tra xác nhận sơ bộ EEDI do cơ qian đăng kiểm thực hiện, trong trường hợp này định mức kinh kế kỹ thuật được lấy bằng 0,6 định mức kinh tế kỹ thuật có tổng trọng tải toàn phần tương ứng;
- Đối với các trường hợp đặc biệt được áp dụng khi tính toán EEDI đạt được, định mực kinh kế kỹ thuật trong trường hợp này được tính bằng định mức kinh tế kỹ thuật có tổng trọng tải toàn phần tương ứng nhân với hệ số 1,5.
[bookmark: _Toc175563387]2.6  Định mức kinh tế kỹ thuật phần hệ thống xử lý nước dằn
2.6.1 Thành phần công việc
- Chuẩn bị kiểm tra
+ Xem xét bản vẽ thiết kế và Giấy chứng nhận duyệt kiểu của hệ thống xử lý nước dằn
+ Kế hoạch quản lý nước dằn được duyệt.
+ Nhật ký nước dằn.
Hạng mục kiểm tra:
- Xác nhận hệ thống xử lý nước dằn của tàu phù hợp với Giấy chứng nhận duyệt kiểu.
- Kiểm tra trạng thái lắp đặt dựa trên thông số đặc trưng của hệ thống.
- Bố trí đường ống nước dằn thực tế thực tế của tàu, bao gồm cả các bơm dằn, hệ thống xử lý nước dằn và phương tiện lấy mẫu phù hợp với thiết kế được duyệt.
- Vị trí cửa nhận và xả nước dằn.
- Kết cấu xuyên vách của đường ống.
- Thử hoạt động hệ thống xử lý nước dằn, bao gồm thử hoạt động nhận và xả nước dằn với lưu lượng định mức.
- Thử chức năng (kiểm tra chức năng của thiết bị điều khiển, giám sát và báo động).
- Thử rò rỉ đường ống.
- Xác nhận việc cất giữ và bảo quản các hóa chất trên tàu sử dụng cho hệ thống xử lý nước dằn là thỏa mãn.
- Đối với hệ thống xử lý nước dằn sử dụng hóa chất để xử lý nước dằn, kiểm tra xác nhận sự tuân thủ của hệ thống với Nghị quyết MEPC.169(57) – Quy trình phê duyệt các hệ thống xử lý nước dằn sử dụng hoạt chất (G9).
- Xác nhận trên tàu có đầy đủ vật tư dùng cho các thiết bị điều khiển và giám sát phục vụ việc thử hoạt động và ghi lại kết quả, nếu hệ thống xử lý nước dằn có lắp thiết bị ghi.
- Đối với hệ thống xử lý nước dằn tạo ra cặn trong quá trình hoạt động, trên tàu phải có phương tiện chuyên biệt để cất giữ loại cặn này.
2.6.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  phần hệ thống xử lý nước dằn
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần hệ thống xử lý nước dằn
	NB.S-BWM1
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	10,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-BWM 2
	GT ≤ 400
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-BWM 1 nhân với hệ số 0,1

	
	NB.S-BWM 3
	400 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-BWM 1 nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-BWM 4
	1.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-BWM 1 nhân với hệ số 0,6

	
	NB.S-BWM 5
	10.000 < GT ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-BWM 1 nhân với hệ số 1,7 

	
	NB.S-BWM 6
	22.000 < GT ≤ 35. 000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-BWM 1 nhân với hệ số 2,1

	
	NB.S-BWM 7
	35.000 < GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-BWM 1 nhân với hệ số 2,4

	
	NB.S-BWM 8
	GT >50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-BWM1 nhân với hệ số 2,4 cho mỗi tổng trọng tải toàn phần tăng thêm 10.000


[bookmark: _Toc175563388]2.7 Định mức kinh tế kỹ thuật phần hệ thống chống hà
2.7.1 Thành phần công việc
- Chuẩn bị kiểm tra
+ Xem xét các hồ sơ và tài liệu liên quan đến sơn để xác nhận rằng AFS đã được chứng nhận thỏa mãn yêu cầu của Công ước AFS hoặc Quy chuẩn.
	-Hạng mục kiểm tra:
+ Kiểm tra mã nhận dạng trên hồ sơ sản phẩm với mã nhận dạng ghi trên thùng 
chứa AFS và văn bản xác nhận của nhà sản xuất sơn.
+ Giám sát trong quá trình áp dụng các lớp sơn AFS cho tàu: 


2.7.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  phần hệ thống chống hà
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần hệ thống chống hà
	NB.S-AFS 1
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	5,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-AFS 2
	GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-AFS 1 nhân với hệ số 0,6

	
	NB.S-AFS 3
	5.00 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-AFS 1 nhân với hệ số 0,8

	
	NB.S-AFS 4
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-AFS 1 nhân với hệ số 0,9

	
	NB.S-AFS 5
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-AFS 1 nhân với hệ số 0,9

	
	NB.S-AFS 6
	GT≥ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-AFS1 nhân với hệ số 1,1 cho mỗi tổng trọng tải toàn phần tăng thêm 10.000


[bookmark: _Toc175563389]2.8 Định mức kinh tế kỹ thuật phần thiết bị nâng
2.8.1 Thành phần công việc
- Chuẩn bị kiểm tra: 
+ Xem xét bản vẽ thiết kế
+ Kiểm tra vật liệu
+ Thử vật liệu ở xưởng (nếu có)
Hạng mục kiểm tra:
+ Kiểm tra vật liệu và trang thiết bị theo quy định ở Phần 7A của QCVN 21: 2015/BGTVT;
+ Kiểm tra vật liệu hoặc các chi tiết được chế tạo ở nhà máy khác đang được đưa xuống sử dụng;
+ Kiểm tra trong xưởng hoặc kiểm tra lắp ráp từng phân đoạn hoặc lắp ráp từng phân đoạn/tổng đoạn;
+ Kiểm tra lắp đặt các thành phần kết cấu lên tàu;
+ Kiểm tra, thử mối hàn theo quy định ở Phần 6 của QCVN 21: 2015/BGTVT;
+ Kiểm tra lắp ráp hệ thống truyền động, kết thúc gia công các bộ phận quan trọng;
+Thử hệ thống truyền động tại xưởng;
+ Thử hoạt động thiết bị nâng;
+ Thử hoạt động thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ bao gồm thử phanh và thử ngắt hệ thống cung cấp năng lượng khi có khối lượng thử bằng tải trọng làm việc an toàn.
2.8.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  phần thiết bị nâng
Đơn vị tính: 01 thiết bị nâng
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tải trọng làm việc an toàn, SWL (tấn)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần thiết bị nâng
	NB.S-TBN1
	SWL≤ 5
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	3,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,2

	
	NB.S-TBN 2
	5 < SWL ≤ 25
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-TBN 1 nhân với hệ số 3,2

	
	NB.S-TBN 3
	25 < SWL ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-TBN 1 nhân với hệ số 5,2

	
	NB.S-TBN 4
	SWL > 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-TBN1 nhân với hệ số 5,7 cho mỗi tải trọng làm việc an toàn tăng thêm 50 tấn


[bookmark: _Toc175563390]2.9 Định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm soát tiếng ồn
2.9.1 Thành phần công việc
- Kiểm tra dụng cụ đo và thiết bị hiệu chuẩn
- Kiểm tra các điều kiện đo sau đây
+ Các điều kiện hoạt động khi thử đường dài.
+ Thiết bị sử dụng trong thời gian dài.
+ Điều kiện hoạt động ở cảng.
+ Các điều kiện môi trường.
+ Các quy trình đo.
+ Xác định thời gian tiếp xúc tiếng ồn.
+ Hiệu chuẩn.
- Các điểm đo thực hiện bao gồm:
+ Các trạm trực canh.
+ Các lỗ lấy khí và xả khí.
+ Đo trong buồng máy.
+ Đo trong lầu lái.
+ Đo trong các buồng sinh hoạt.
+ Đo trong các buồng thông thường không có người làm việc.
- Đo đạc tính cách âm lan truyền theo không khí
- Kiểm tra các thiết bị bảo vệ thính giác.
- Lập báo cáo kiểm tra tiếng ồn.
2.9.2 Bảng định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm soát tiếng ồn
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới phần kiểm soát tiếng ồn
	NB.S- N 1 
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,5

	
	NB.S- N 2 
	GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S- N 1 nhân với hệ số 0,6

	
	NB.S- N 3
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S- N 1 nhân với hệ số 0,8

	
	NB.S- N 4
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S- N 1 nhân với hệ số 0,9 

	
	NB.S- N 5
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S- N 1 nhân với hệ số 0,9 

	
	NB.S- N 6
	10.000 < GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S- N 1 nhân với hệ số 1,1


[bookmark: _Toc175563391]2.10 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra vật liệu nguy hiểm
2.10.1 Thành phần công việc
- Kiểm tra thu thu thập mẫu và kiểm tra trực quan cho IHM Phần I;
- Chuẩn bị báo cáo sau khi kiểm tra và khi nhận được kết quả thử nghiệm;
- Kiểm tra trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu được thu thập theo hướng dẫn của MEPC.379(80).
2.10.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật  kiểm tra vật liệu nguy hiểm
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Giám sát kỹ thuật đóng mới kiểm tra các vật liệu nguy hiểm
	NB.S-IHM1
	GT>10.000
	Nhân công

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	3,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	
	
	Các hao phí vật liệu nhiên liệu, năng lượng và hao phí thiết bị kiểm định, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác kiểm định: được tính bằng số hao phí giám sát đóng mới thân tàu, trang thiết bị của tàu nhân với hệ số 0,5

	
	NB.S-IHM 2
	GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu NB.S-IHM 1 nhân với hệ số 0,7


[bookmark: _Toc175563392]II. Định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm định trong khai thác
[bookmark: _Toc175563393]1. Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định trong khai thác phần phân cấp
[bookmark: _Toc175563394]1.1 Định mức kinh tế kỹ thuật phần thân tàu & trang thiết bị, máy tàu, điện tàu
1.1.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu tiêu chuẩn
a) Thành phần công việc
Thành phần công việc kiểm tra thân tàu và trang thiết bị
- Kiểm tra hồ sơ tài liệu tàu (các giấy chứng nhận, sơ đồ cứu hoả và các bản sao; sơ đồ kiểm soát tai nạn; bản thông báo ổn định tàu; bướng dẫn xếp tải,...).
- Kiểm tra trạng thái chung.
+ Kiểm tra tôn vỏ trên đường nước;
+ Kiểm tra tôn boong thời tiết;
+ Kiểm tra thượng tầng và lầu trên boong;
+ Kiểm tra thành quây miệng hầm và nắp đậy các miệng hầm;
+ Kiểm tra các cửa ra vào kín nước;
+ Kiểm tra các cửa sổ, cửa sổ mạn;
+ Kiểm tra các cửa mạn, cửa làm hàng mạn và các thiết bị đóng kín;
+ Kiểm tra miệng buồng máy lộ thiên và cửa thông sáng và các thiết bị đóng kín;
+ Kiểm tra các ống thông gió;
+ Kiểm tra ống thông hơi và ống đo và các thiết bị đóng kín;
+ Kiểm tra các lỗ khoét khác trên boong và phía ngoài thân tàu và các thiết bị đóng kín;
+ Kiểm tra các vách kín nước kể cả các cửa kín nước trên vách, các lỗ xuyên qua vách, van chặn và các phương tiện đóng kín các lỗ khoét khác;
+ Kiểm tra các dấu mạn khô;
+ Kiểm tra mạn chắn sóng, lan can và cửa thoát nước mặt boong;
+ Kiểm tra phương tiện tiếp cận; cầu qua lại, lối đi và dây an toàn;
+ Kiểm tra thàng lên/xuống;
+ Kiểm tra lỗ thoát, lỗ nhận nước, các ống xả mạn và van;
+ Kiểm tra thiết bị chằng buộc gỗ;
+ Kiểm tra thiết bị neo và buộc tàu;
+ Kiểm tra kết cấu chống cháy, lối thoát sự cố;
+ Kiểm tra các hệ thống chữa cháy cố định;
+ Kiểm tra các bình chữa cháy di động và xách tay;
+ Kiểm tra trang phục cho người chữa cháy vá các trang bị chữa cháy khác;
+ Kiểm tra trang phục cho người chữa cháy đối với hàng dễ cháy, các hệ thống chữa cháy cho các không gian kín chứa khí nguy hiếm và các thiết bị báo động thoát hiểm;
+ Kiểm tra các phụ tùng dự trữ của hệ thống chữa cháy;
+ Kiểm tra buồm và các phụ kiện đi kèm;
+ Kiểm tra bố trí kéo sự cố;
+ Kiểm tra máy tính xếp tải;
+ Kiểm tra số phân biệt của tàu (số IMO);
+ Kiểm tra các đầu thông hơi tự động bố trí trên các boong hở;
- Thử hoạt động
+ Kiểm tra hoạt động nắp hầm kín thời tiết;
+ Kiểm tra hoạt động các nắp hầm bằng thép vận hành cơ giới;
+ Kiểm tra hoạt động các cửa trên các vách kín nước;
+ Kiểm tra hoạt động các cửa trên các vách ngoài thượng tầng;
+ Thử hoạt động hệ thống thoát nước, chằng buộc và neo tàu và các phụ kiện;
+ Thử hoạt động các phương tiện liên quan đến kết cấu chống cháy, lối thoát sự cố;
+ Thử hoạt động hệ thống phát hiện và báo động cháy, bao gồm cả các điểm báo cháy bằng tay;
+ Thử hoạt động bơm chữa cháy, kể cả bơm chữa cháy sự cố ;
+ Thử hoạt động hệ thống đường ống nước chữa cháy;
+ Thử hoạt động đầu nối, vòi rồng, đầu phun chữa cháy;
+ Thử hoạt động hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định trên boong;
+ Thử hoạt động quạt của hệ thống thông gió;
+ Thử hoạt động hệ thống chữa cháy cố định bằng bột hóa chất khô;
+ Thử hoạt động hệ thống phun nước chữa cháy;
+ Cân đo lượng CO2 dùng làm chất chữa cháy;
+ Cân đo lượng halon dùng làm chất chữa cháy;
+ Cân đo lượng bột hóa chất khô dùng làm chất chữa cháy;
+ Thử hoạt động hệ thống chữa cháy cố định bằng CO2 (hệ thống đường ống và hệ thống báo động);
+ Thử hoạt động hệ thống chữa cháy cố định bằng halon (hệ thống đường ống và hệ thống báo động);
+ Thử hoạt động hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt (hệ thống đường ống);
+ Thử hoạt động hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có độ nở cao (hệ thống đường ống);
+ Thử hoạt động hệ thống chữa cháy cố định bằng phun nước có áp lực (hệ thống và bơm của hệ thống);
+ Thử hoạt động hệ thống tự động phun sương chống cháy;
+ Kiểm tra hoạt động các phương tiện đóng kín các lỗ khoét có liên quan đến chống cháy trong khu vực các khoang hàng;
+ Thử hoạt động máy tính đánh giá ổn định tàu;
+ Thử hoạt động máy tính xếp tải;
+ Thử hoạt động các hệ thống phát hiện và báo động mức nước;
+ Thử hoạt động các hệ thống đường ống nước dằn và hút khô.
- Kiểm tra bên trong
+ Kiểm tra bên trong các khoang két theo quy định QCVN 21:2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung;
- Kiểm tra tiếp cận theo quy định QCVN 21:2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung;
- Đo chiều dày theo quy định QCVN 21:2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung;
- Thử áp lực theo quy định QCVN 21:2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung.
- Các yêu cầu kiểm tra bổ sung đối với tàu hàng rời.
+ Kiểm tra trạng thái chung: Các hệ thống đường ống và chỗ ống xuyên qua các vách, boong... trong tất cả các khoang hàng, két dằn, hầm đặt ống, khoang cách ly và khoang trống bao quanh các khoang hàng và trên boong thời tiết;
+ Thử tính năng: Các nắp hầm vận hành bằng cơ giới; Các hệ thống tiêu thoát nước ngập.
- Các yêu cầu kiểm tra bổ sung đối với tàu chở hàng khô tổng có GT≥500: Kiểm tra trạng thái chung: Các hệ thống đường ống và chỗ ống xuyên qua các vách, boong ... trong tất cả các khoang hàng, két dằn, hầm đặt ống, khoang cách ly  và khoang trống bao quanh các khoang hàng và trên boong thời tiết;
- Các yêu cầu bổ sung đối với tàu chở dầu và tàu chở xô hoá chất nguy hiểm
+ Kiểm tra trang thái chung: Các hệ thống đường ống (đường ống hàng, ống thông gió, ống thanh lọc khí gây cháy, ống hút sạch khí, ống khí trơ và các hệ ống khác) trong khu vực tất cả các két hàng, tất cả các khoang két bao quanh két hàng như các két dằn, buồng bơm, hầm đặt ống, khoang cách ly và khoang trống và trên boong thời tiết;
+ Thử tính năng: Tất cả các hệ thống đường ống hàng và dằn trong tất cả các két hàng, các khoang két bao quanh các két hàng (thử hoạt động bằng áp suất làm việc)
Thành phần công việc kiểm tra máy tàu và điện tàu
- Kiểm tra trạng thái chung
+ Kiểm tra máy chính;
+ Kiểm tra các thiết bị dẫn động & hệ trục;
+ Kiểm tra các động cơ dẫn động không phải là máy chính ;
+ Kiểm tra nồi hơi;
+ Kiểm tra thiết bị hâm dầu;
+ Kiểm tra thiết bị đốt chất thải;
+ Kiểm tra bình chịu áp lực;
+ Kiểm tra các máy phụ khác;
+ Kiểm tra các hệ thống đường ống;
+ Kiểm tra các hệ thống điều khiển;
+ Kiểm tra các máy phát và thiết bị điện và các bảng điện ;
+ Kiểm tra buồng máy và lối thoát sự cố ;
+ Kiểm tra buồng nồi hơi và lối thoát sự cố; 
+ Kiểm tra hệ thống theo dõi trục chân vịt;
+ Kiểm tra trạng thái chung của máy và thiết bị;
+ Kiểm tra trạng thái chung và thử hoạt động máy và thiết bị;
+ Kiểm tra bệ bơm và hệ thống thông gió trong buồng bơm;
+ Kiểm tra bên ngoài và đo độ cứng bề mặt hoặc biến dạng cố định của các khớp nối cao su;
+ Kiểm tra các bộ phận chính cacte trục khuỷu và áo xi lanh;
+ Kiểm tra bu lông bệ máy, căn bệ máy, bu lông nối suốt động cơ;
+ Kiểm tra cửa cacte và các thiết bị an toàn phòng nổ cácte và buồng quét khí;
+ Kiểm tra các thiết bị giảm chấn, tránh cộng hưởng và cân bằng;
+ Kiểm tra độ đồng tâm của trục khuỷu;
+ Kiểm tra thiết bị làm lạnh ;
+ Kiểm tra các thiết bị an toàn của thiết bị lạnh;
+ Kiểm tra điện trở cách điện của các máy phát và các bảng điện, bảng phân phối bao gồm cả khi dùng cho trường hợp sự cố ;
+ Điện trở cách điện các thiết bị điện trong khu vực nguy hiểm trên tàu dầu;
+ Kiểm tra các thiết bị điện trong các khu vực nguy hiểm trên tàu dầu;
+ Kiểm tra nối đất;
+ Kiểm tra các bộ phận dự trữ và phụ tùng.
- Thử hoạt động
+ Thử hoạt động thiết bị đóng nhanh các két dầu;
+ Thử hoạt động ngắt sự cố môtơ bơm dầu đốt;
+ Thử hoạt động ngắt sự cố môtơ bơm dầu hàng;
+ Thử hoạt động ngắt sự cố quạt thông gió và quạt hút nồi hơi;
+ Thử hoạt động các nguồn điện sự cố (Thử hoạt động kể cả chế độ tự khởi động);
+ Thử hoạt động các phương tiện liên lạc giữa lầu lái và các trạm điều khiển máy, giữa lầu lái và buồng đặt máy lái;
+ Thử hoạt động hệ thống truyền động lái (Các máy lái, hệ thống điều khiển, chuyển đổi giữa các hệ lái, thiết bị báo động, thiết bị chỉ báo góc lái);
+ Thử hoạt động hệ thống hút khô (các bơm, các van liên quan, báo mức);
+ Thử hoạt động thiết bị ngừa quá tốc máy chính;
+ Thử hoạt động thiết bị ngừa quá tốc các máy phụ;
+ Thử hoạt động thiết bị tự ngắt và thiết bị báo động khi sụt áp dầu bôi trơn máy chính;
+ Thử hoạt động thiết bị tự ngắt và thiết bị báo động khi sụt áp dầu bôi trơn máy phụ;
+ Thử hoạt động thiết bị an toàn hoặc báo động của các nồi hơi;
+ Thử hoạt động thiết bị an toàn hoặc báo động của các thiết bị hâm dầu nóng;
+ Thiết bị an toàn hoặc báo động của các thiết bị đốt chất thải;
+ Thử hoạt động các thiết bị theo dõi, như thiết bị chỉ báo áp suất, nhiệt kế, ...;
+ Thử hoạt động thiết bị tự động hoặc điều khiển từ xa phục vụ cho máy chính và các máy phụ dùng cho điều động và an toàn tàu;
+ Thử hoạt động bộ điều tốc, thiết bị ngắt mạch và các rơle đi kèm của tất cả các máy phát;
+ Thử hoạt động bầu ngưng, bầu sinh hơi và bình chứa của hệ thống lạnh;
+ Thử hoạt động tất cả các máy và bộ phận khác của hệ thống lạnh;
+ Thử hoạt động hệ thống chiếu sáng;
+ Thử hoạt động hệ thống thông tin và tín hiệu;
+ Thử hoạt động hệ thống thông gió;
+ Thử hoạt động các thiết bị điện khác.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu tiêu chuẩn
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu tiêu chuẩn
	IS.PC-AS 1
	50 < GT ≤ 100
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	232

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,15

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,01

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	0,6

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,6

	
	
	
	Thước
	ca
	0,6

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,6

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,6

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,6

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,6

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,6

	
	
	
	Dụng cụ khác
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,26

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,04

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,04

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,64

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,08

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,2

	
	IS.PC-AS 2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 0,5

	
	IS.PC-AS 3
	100< GT ≤ 300
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 2,3

	
	IS.PC-AS 4
	300 < GT ≤ 600
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 3,4

	
	IS.PC-AS 5
	600 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 3,9

	
	IS.PC-AS 6
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 4,6

	
	IS.PC-AS 7
	2.000 < GT ≤ 4.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 6,0

	
	IS.PC-AS 8
	4.000 < GT ≤ 8.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 8,3

	
	IS.PC-AS 9
	8.000 < GT ≤ 12.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 9,7

	
	IS.PC-AS 10
	12.000 < GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 12,0

	
	IS.PC-AS 11
	22.000 < GT ≤ 35.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 14,5

	
	IS.PC-AS 12
	35.000 < GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 15,6

	
	IS.PC-AS 13
	50.000 < GT ≤ 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 16,5

	
	IS.PC-AS 14
	GT > 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-AS 1 nhân với hệ số 16,6 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


1.1.2 Định mực kinh tế -kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu chở hàng tổng hợp được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu tiêu chuẩn tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
1.1.3 Định mực kinh tế -kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hàng rời rắn, tàu chở hàng nguy hiểm ở dạng đóng gói hoặc dạng rắn chở xô được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu tiêu chuẩn  có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 2.
1.1.4 Định mực kinh tế -kỹ thuật kiểm định hàng năm các tàu khác được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm tàu tiêu chuẩn có tổng dung tích tương ứng.
1.1.5 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định trung gian được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm có tổng dung tích tương ứng nhân hệ số 1,35;
1.1.6 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm tương ứng nhân hệ số 1,5; 
1.1.7 Định mức kinh tế-kỹ thuật gia hạn kiểm định định kỳ được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm tương ứng nhân hệ số 0,5.
1.1.8 Đối với tàu áp dụng kiểm tra liên tục hệ thống máy tàu, định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ được tính bổ sung theo thời gian thực tế thực hiện công tác kiểm tra liên tục hệ thống máy tàu.
[bookmark: _Toc175563395]1.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần kiểm định trên đà, dưới nước
1.2.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật  phần kiểm định trên đà
a) Thành phần công việc 
- Kiểm tra tôn vỏ, bao gồm cả tôn sống nằm, tôn sống mũi và tôn sống lái;
- Kiểm tra bánh lái;
- Kiểm tra các lỗ nhận nước và lỗ xả nước ra ngoài mạn trên tôn vỏ dưới boong mạn khô và các van đóng kín chúng;
- Kiểm tra các bộ phận làm kín ổ đỡ trong ống bao trục phía lái và ổ đỡ trên giá đỡ trục chân vịt;
- Kiểm tra đầu cuối phía sau của ống bao trục chân vịt;
- Kiểm tra chân vịt;
- Kiểm tra các van và van khóa các hệ thống gắn liền với tôn bao, hộp van thông biển và ống dẫn từ hộp đến van;
- Kiểm tra neo, xích neo, cáp neo, ống thu neo, khoá xích và chặn xích;
- Kiểm tra, đo khe hở ổ đỡ trục lái;
- Kiểm tra, đo khe hở ổ đỡ trục chân vịt.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần kiểm định trên đà
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định trên đà
	IS.PC- DS 1
	100< GT ≤ 300
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	5

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,003

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,001

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	1,4

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	1,4

	
	
	
	Thước
	ca
	1,4

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	1,4

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	1,4

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	1,4

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	1,4

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	1,4

	
	
	
	Bịt tai bảo hộ
	ca
	1,4

	
	
	
	Mặt nạ phòng độc
	ca
	1,4

	
	
	
	Dụng cụ khác
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,01

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,04

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,004

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	1,5

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,2

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,1

	
	IS.PC- DS 2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 0,2

	
	IS.PC- DS 3
	50 < GT ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 0,4

	
	IS.PC- DS 4
	300 < GT ≤ 600
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 1,5

	
	IS.PC- DS 5
	600 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 1,7

	
	IS.PC- DS 6
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 2,0

	
	IS.PC- DS 7
	2.000 < GT ≤ 4.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 2,6

	
	IS.PC- DS 8
	4.000 < GT ≤ 8.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 3,6

	
	IS.PC- DS 9
	8.000 < GT ≤ 12.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 4,3

	
	IS.PC- DS 10
	12.000 < GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 5,3 

	
	IS.PC- DS 11
	22.000 < GT ≤ 35.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 6,4

	
	IS.PC- DS 12
	35.000 < GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 6,8

	
	IS.PC- DS 13
	50.000 < GT ≤ 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 7,2

	
	IS.PC-DS 14
	GT > 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC- DS1 nhân với hệ số 7,3 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


 1.2.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật  phần kiểm định dưới nước thay thế kiểm tra trên đà được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định trên đà của tàu có tổng dung tích tương ướng nhân với hệ số 0,8.
1.2.3 Định mức kinh tế kỹ thuật gia hạn kiểm định trên đà được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định trên đà của tàu có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 0,5.
[bookmark: _Toc175563396]1.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần kiểm định phần nồi hơi, thiết bị hâm dầu, bình chịu áp lực
1.3.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần kiểm định phần nồi hơi
1.3.1.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên ngoài phần nồi hơi
a) Thành phần công việc 
+ Kiểm tra tổng quan bên ngoài nồi hơi và các bộ phận kết cấu liên quan;
+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị chỉ báo mức, chỉ báo nhiệt độ, chỉ báo áp suất;
+ Kiểm tra các bộ phận đốt của nồi hơi;
+ Kiểm tra van và khóa vòi;
+ Kiểm tra van an toàn nồi hơi;
+ Kiểm tra thiết bị an toàn, thiết bị báo động và hệ thống ACC;
+ Kiểm tra áp suất làm việc được duyệt;
+ Kiểm tra áp suất đặt của van an toàn;
+ Kiểm tra áp suất hơi cực đại của bộ quá nhiệt;
+ Kiểm tra áp suất đặt của van an toàn.
+ Thử chức năng điều khiển, chức năng  hoạt động nồi hơi;
+ Kiểm tra bộ quá nhiệt;
+ Kiểm tra nồi hơi tận dụng khí xả;
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên ngoài nồi hơi
Đơn vị tính: 01 Nồi hơi
	Tên công tác
	Mã hiệu 
	Sản lượng hơi nồi hơi, E (tấn/giờ)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm định bên ngoài nồi hơi
	IS.PC.BL 1
	1 < E ≤ 2
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	40

	
	
	
	Mực in A4
	tờ
	0,05

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,006

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật liệu khác
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	0,31

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,31

	
	
	
	Thước
	ca
	0,31

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Dụng cụ khác 
	%
	0,31

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,10

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,15

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,05

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,34

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,10

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,21

	
	IS.PC.BL 2
	 E ≤ 0,5
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-BL1 nhân với hệ số 0,6

	
	IS.PC.BL 3
	0,5< E ≤ 1
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-BL1 nhân với hệ số 0,8

	
	IS.PC.BL 4
	2 < E ≤ 4
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-BL1 nhân với hệ số 1,15

	
	IS.PC.BL 5
	E > 4
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC.BL1 nhân với hệ số 1,2 cho mỗi sản lượng hơi tăng thêm 2 tấn/giờ


1.3.1.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên trong nồi hơi được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên ngoài nồi hơi có sản lượng hơi tương ứng nhân với hệ số 1,5;
1.3.1.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật thử áp lực nồi hơi được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên ngoài nồi hơi có sản lượng hơi tương ứng nhân với hệ số 2;
1.3.1.4 Định mức kinh tế-kỹ thuật gia hạn kiểm định bên trong nồi hơi được tính bằng số định mức kinh tế- kỹ thuật kiểm định bên ngoài nồi hơi có sản lượng hơi tương ứng nhân với hệ số 0,5;
1.3.1.5 Đối với nồi hơi có bộ quá nhiệt, định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định nồi hơi được tính tăng thêm 10% so với số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định nồi hơi có sản lượng hơi tương ứng;
1.3.1.6 Đối với kiểm định thiết bị hâm dầu, định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định thiết bị hâm dầu được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định nồi hơi có sản lượng hơi tương ứng. Hệ số chuyển đổi giữa sản lượng hơi (tấn/giờ) và công suất (KW) của thiết bị hâm dầu như sau:
E (tấn/giờ) = Công suất của thiết bị hâm dầu (KW) x 1,43 x 103
1.3.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần kiểm định phần bình chịu áp lực
1.3.2.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần kiểm định bên ngoài bình chịu áp lực
a) Thành phần công việc
+ Kiểm tra tổng quan bên ngoài bình chịu áp lực và các bộ phận kết cấu liên quan;
+ Kiểm tra van và khóa vòi;
+ Kiểm tra van an toàn bình chịu áp lực;
+ Kiểm tra áp suất làm việc được duyệt;
+ Kiểm tra áp suất đặt của van an toàn;
+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị chỉ báo mức, chỉ báo nhiệt độ, chỉ báo áp suất;
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên ngoài bình chịu áp lực
Đơn vị tinh: 01 bình chịu áp lực
	Tên công tác
	Mã hiệu 
	Thể tích bình chịu áp lực, V (m3)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm định bên ngoài bình chịu áp lực
	IS.PC.PV1
	0,1 < V ≤ 0,5
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	27

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,02

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,002

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	0,4

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,4

	
	
	
	Thước
	ca
	0,4

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Dụng cụ khác 
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,07

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,15

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,05

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 
	 
	

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,45

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,10

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,21

	
	IS.PC.PV2
	V ≤ 0,05
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 0.6

	
	IS.PC.P3
	0,05 < V ≤ 0,1
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 0.9

	
	IS.PC.PV4
	0,5 < V ≤ 1,0
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 1.1

	
	IS.PC.PV5
	1,0 < V ≤ 2,5
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 1.5

	
	IS.PC.PV6
	2,5 < V ≤ 5,0
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 2,0

	
	IS.PC.PV7
	5,0 < V ≤ 10
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 2,5

	
	IS.PC.PV8
	10 < V ≤ 25
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 3,7

	
	IS.PC.PV9
	25 < V ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 5,1

	
	IS.PC.PV10
	50 < V ≤ 75
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 5,4

	
	IS.PC.PV11
	75 < V ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-PV1 nhân với hệ số 6,0

	
	IS.PC.PV12
	Trên 100, thể tích tăng trong khoảng từ 1 đến 50 so với mức 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC.PV11 nhân với hệ số 6,9 cho mỗi thể tích bình chịu áp lực tang thêm 25 m3 


1.3.2.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên trong bình chịu áp lực được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên ngoài bình chịu áp lực nhân với hệ số 1,5.
1.3.2.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật thử áp lực bình chịu áp lực được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định bên ngoài bình chịu áp lực nhân với hệ số 2,0.
1.3.2.4 Định mức kinh tế -kỹ thuật gia hạn kiểm định bên trong, gia hạn thử áp lực bình chịu áp lực được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định bên trong, thử áp lực bình chịu áp lực tương ứng nhân với hệ số 0,7.
[bookmark: _Toc175563397]1.4 Định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm định trục chân vịt 
1.4.1 Thành phần công việc
- Kiểm tra phần trục lắp ghép với chân vịt;
- Kiểm tra phần còn lại của trục;
- Kiểm tra ổ đỡ ống bao;
- Kiểm tra hao mòn ổ đỡ;
- Kiểm tra mở kiểm tra thiết bị làm kín;
- Kiểm tra lỗ ghép trục trong củ chân vịt dọc theo phần côn trục;
- Kiểm tra chân vịt có bước điều khiển được;
- Kiểm tra đường ống bôi trơn bằng nước;
- Kiểm tra đường ống bôi trơn bằng dầu kể cả các thiết bị báo động, đo nhiệt độ, bơm dầu bôi trơn;
- Kiểm tra sổ nhật ký dầu bôi trơn;
- Kiểm tra bản ghi hệ thống theo dõi ổ đỡ ống bao và thiết bị kín dầu.
1.4.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật phần kiểm định trục chân vịt
Đơn vị tính: 01 trục chân vịt
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Đường kính trục chân vịt, D (mm)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm định trục chân vịt
	IS.PC-SF 1
	100 < D ≤ 200
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	5

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,006

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,001

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	0,3

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,3

	
	
	
	Thước
	ca
	0,3

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Dụng cụ khác 
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,01

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,01

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	
	Thiết bị khác
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công  

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,37

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,11

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,10

	
	IS.PC-SF 2
	D ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-SF1 nhân với hệ số 0,8

	
	IS.PC-SF 3
	200 < D ≤ 600
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-SF1 nhân với hệ số 1,5

	
	IS.PC-SF 4
	D > 600
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.PC-SF1 nhân với hệ số 1,6


- Định mức kinh kế kỹ thuật gia hạn kiểm định trục chân vịt được tính bằng số định mức kinh kế kỹ thuật kiểm định trục chân vịt có đường kính trục tương ứng nhân với hệ số 0,7;
- Đối với tàu được trang bị chân vịt biến bước, định mức kinh tế kỹ thuật được tính bằng số định mức kinh kế kỹ thuật kiểm định trục chân vịt có đường kính trục tương ứng nhân với hệ số 1,5;
- Đối với tàu có hệ trục đặc biệt hoặc trang bị từ 02 (hai) hệ trục chân vịt, định mức kinh tế kỹ thuật được tính bằng số định mức kinh kế kỹ thuật kiểm định trục chân vịt có đường kính trục tương ứng nhân với hệ số 2;
- Đối với tàu có từ 03 (ba) hệ trục chân vịt, định mức kinh tế kỹ thuật được tính bằng số định mức kinh kế kỹ thuật kiểm định trục chân vịt có đường kính trục tương ứng nhân với hệ số 2,5;
[bookmark: _Toc175563398]2. Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định trong khai thác phần theo công ước quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
[bookmark: _Toc175563399]2.1 Định mức kinh tế kỹ thuật phần mạn khô
2.1.1 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm 
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra dấu mạn khô có được bố trí phù hợp với bản ấn định mạn khô/ giấy chứng nhận mạn khô;
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín của các thượng tầng;
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín của các lỗ sau có ở trạng thái tốt và kín thời tiết;
+ Kiểm tra nắp miệng hầm hàng (các tấm nắp gỗ, bề mặt tựa của các tấm nắp, vải bạt, các thiết bị chèn bạt, các thanh thép cố định từng phần của nắp miệng hầm hàng, các tấm nắp thép, các đệm kín nước và các thiết bị cố định các tấm nắp).
+ Kiểm tra độ kín thời tiết của các tấm nắp của các miệng hầm có lỗ miệng ngang bằng với boong có được thử bằng vòi rồng.
+ Kiểm tra độ kín thời tiết của nắp miệng hầm hàng và thành quây có được thử bằng vòi rồng.
+ Kiểm tra số lượng các tấm bạt ở mỗi miệng hầm hàng.
+ Kiểm tra các lối ra vào các thượng tầng/các lầu trên boong mạn khô và các lầu ở trên các thượng tầng / các lầu ở trên các lầu trên boong mạn khô, mà từ các thượng tầng hay lầu này có các lối đi dẫn xuống dưới.
+ Kiểm tra chòi boong và miệng hầm lên xuống các không gian dưới boong mạn khô và boong thượng tầng.
- Kiểm tra kết cấu các phần lộ thiên của thành miệng hầm máy và hầm nồi hơi ở trên boong mạn khô hoặc boong thượng tầng ở trạng thái tốt;
- Kiểm tra các ống thông gió và thông hơi ở trạng thái tốt;
- Kiểm tra các ống thông gió và thông hơi có các thiết bị đóng kín;
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín các lỗ thông hơi và thông gió có ở trạng thái tốt;
- Kiểm tra các van một chiều tự động của các đường ống xả vệ sinh và các ống thoát nước trên boong cùng với các bộ phận đóng mở van trực tiếp có ở trạng thái hoạt động tốt;
- Kiểm tra các cánh cửa của các lỗ thoát nước trên mạn chắn sóng và các thiết bị thoát nước khác của boong cao nhất có ở trạng thái làm việc tốt;
- Kiểm tra các cửa sổ tròn ở mạn tàu và các thượng tầng cùng với các nắp phụ của chúng có kín nước và ở trạng thái tốt;
- Kiểm tra các cửa sổ trên các lầu cùng với các lắp phụ có kín nước và ở trạng thái tốt;
- Kiểm tra các thiết bị đóng kín của các cửa làm hàng trên thân tàu (cửa mũi, cửa mạn, cửa đuôi) và các lỗ tương tự có kín nước và ở trạng thái tốt;
- Kiểm tra các lan can, dây bám, cầu đi lại hoặc lối đi dưới boong;
- Kiểm tra các phương tiện này có ở trạng thái tốt (gồm cả các cửa và các lối ra vào nếu có);
- Nếu các thanh lan can là loại tháo rời thì có đủ các cột lan can hay không;
- Kiểm tra tất cả các thiết bị phân khoang (nếu có) ở trạng thái hoạt động tốt (ví dụ: thiết bị chuyển nước ngập để cân bằng ngang tàu khi tàu bị ngập không đối xứng theo phương ngang, thiết bị điều khiển, các van một chiều v.v...);
- Kiểm tra thông báo ổn định, hướng dẫn bốc xếp hàng và dằn tàu:
+ Kiểm tra tàu có thông báo ổn định đã được duyệt;
+ Kiểm tra tàu có các hướng dẫn bốc xếp hàng và dằn tàu đã được duyệt (Sổ tay hướng dẫn bốc xếp hàng và dằn tàu đã được duyệt), Thiết bị theo dõi tải trọng đã được duyệt;
- Đối với tàu chở gỗ trên boong:
+ Kiểm tra các thiết bị chằng buộc gỗ trên boong có phù hợp với quy định hoặc bản kế hoạch chằng buộc gỗ đã được phê duyệt (xích, cáp thép, dụng cụ căng dây, móc, khuyên tròn) và ở trạng thái tốt không;
+ Kiểm tra hệ thống lái có được bảo vệ đề phòng các hư hỏng do hàng gỗ trên boong gây ra không;
+ Kiểm tra khi chở gỗ trên boong, có thể tiếp cận được hệ thống lái để kiểm tra hay không;
+ Kiểm tra có các biện pháp dự phòng đối với hệ thống lái trong trường hợp hệ thống lái chính bị hư hỏng không.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm mạn khô
Đơn vị: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm
	IS.S.LL-AS 1
	100 < GT ≤ 500
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	42

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,01

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,0007

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật liệu khác
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	0,31

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,31

	
	
	
	Thước
	ca
	0,31

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,31

	
	
	
	Dụng cụ khác
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,03

	
	
	
	Máy in
	ca
	0,03

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,04

	
	
	
	Thiết bị khác
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công  

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,34

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,10

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,07

	
	IS.S.LL-AS 2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-LL-AS 1 nhân với hệ số 0,3

	
	IS.S.LL-AS 3
	50 < GT ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-LL-AS 1 nhân với hệ số 0,6

	
	IS.S.LL-AS 4
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-LL-AS 1 nhân với hệ số 1,1

	
	IS.S.LL-AS 5
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-LL-AS 1 nhân với hệ số 1,2

	
	IS.S.LL-AS 6
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-LL-AS 1 nhân với hệ số 1,3

	
	IS.S.LL-AS 7
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-LL-AS 1 nhân với hệ số 1,4

	
	IS.S.LL-AS 8
	GT >10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-LL-AS1 nhân với hệ số 1,5 cho mỗi GT tăng thêm 10.000 


2.1.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ mạn khô được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm mạn khô có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
2.1.3 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định lần đầu mạn khô được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật giám sát đóng mới tàu biển phần mạn khô có tổng dung tích tương ứng.
[bookmark: _Toc175563400]2.2 Định mức kinh tế kỹ thuật phần an toàn trang thiết bị
2.2.1 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm
a) Thành phần công việc 
- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu
+ Kiểm tra danh mục trang thiết bị an toàn tàu hàng được duyệt;
+ Kiểm tra sơ đồ phòng chống cháy cập nhật được niêm yết tại khu vực sinh hoạt;
+ Kiểm tra sơ đồ phòng chống cháy cập nhật được cất trong hộp kín nước ở cả hai bên ngoài hành lang mạn tàu;
+ Kiểm tra kế hoạch bảo dưỡng các hệ thống và thiết bị phòng chống cháy;
+ Kiểm tra sổ tay huấn luyện an toàn chống cháy trong mỗi phòng ăn và phòng giải trí hoặc trong từng phòng ở của thuyền viên;
+ Kiểm tra sổ tay khai thác an toàn chống cháy trong mỗi phòng ăn và phòng giải trí hoặc trong từng phòng ở của thuyền viên;
+ Kiểm tra bảng phân công nhiệm vụ được niêm yết ở buồng lái, buồng máy và những khu vực sinh hoạt của thuyền viên;
+ Kiểm tra sổ tay huấn luyện cứu sinh;
+ Kiểm tra hướng dẫn bảo dưỡng trên tàu các trang bị cứu sinh;
+ Kiểm tra hướng dẫn vận hành các trang bị hạ phương tiện cứu sinh;
+ Kiểm tra các biển báo hoặc biển hiệu chỉ báo tại vị trí hoặc ở khu vực bố trí bè cứu sinh và khu vực hạ bè;
+ Kiểm tra các biểu tượng tại các vị trí cất giữ thiết bị cứu sinh;
+ Kiểm tra danh sách thuyền viên trên phương tiện cứu sinh;
+ Kiểm tra có đủ hải đồ cập nhật, hướng dẫn hành hải, danh mục đèn biển, thông báo hàng hải, bảng thủy triều và các ấn phẩm hàng hải khác cần thiết cho hành trình dự định;
+ Kiểm tra Bộ luật mã hiệu quốc tế;
+ Kiểm tra bản sao được cập nhật Tập III Sổ tay tìm cứu hàng không và hàng hải quốc tế (Sổ tay IAMSAR) có trên tàu;
+ Kiểm tra giấy chứng nhận định biên an toàn;
+ Kiểm tra nhật ký hàng hải;
+ Kiểm tra ghi nhật ký/ sổ tay hướng dẫn về hoạt động thực tập và bảo dưỡng trên tàu;
+ Kiểm tra thực tập rời tàu;
+ Kiểm tra thực tập chữa cháy;
+ Kiểm tra kiểm tra hàng tuần tất cả các phương tiện cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị hạ, hệ thống báo động sự cố chung;
+ Kiểm tra hàng tháng các phương tiện cứu sinh;
+ Kiểm tra bảo dưỡng các hệ thống chữa cháy cố định và tất cả các bình chữa cháy di động và xách tay;
+ Kiểm tra báo cáo thử chức năng hệ thống theo dõi tầm xa (LRIT).
- Kiểm tra an toàn hàng hải
+ La bàn từ chuẩn/ lái/ dự trữ;
+ Phương tiện liên lạc giữa vị trí đặt la bàn từ chuẩn và vị trí điều khiển hàng hải thông thường;
+ Đường cong/ bảng hiệu chỉnh độ lệch la bàn từ;
+ La bàn điện chính;
+ La bàn điện lặp phương vị;
+ La bàn điện/la bàn lặp hoặc la bàn từ/la bàn lặp được bố trí ở vị trí điều khiển lái sự cố;
+ Phương tiện liên lạc giữa buồng lái và buồng máy lái sự cố;
+ Thiết bị để xác định phương vị bằng la bàn từ;
+ Thiết bị phát thông tin hướng;
+ Thiết bị thu định vị vệ tinh GPS;
+ Máy đo sâu;
+ Thiết bị chỉ báo tốc độ và hành trình;
+ Thiết bị chỉ báo góc bánh lái;
+ Thiết bị chỉ báo tốc độ quay chân vịt;
+ Thiết bị chỉ báo bước chân vịt và chế độ làm việc của chân vịt biến bước hoặc chân vịt đẩy mạn;
+ Thiết bị chỉ báo tốc độ quay trở;
+ ARPAs/ ATAs/ EPA hoặc thiết bị thiết bị đồ giải;
+ Lái tự động, hệ thống kiểm soát hướng hoặc hệ thống kiểm soát truy theo;
+ Hướng dẫn trình tự chuyển sang chế độ lái tự động tại vị trí điều khiển;
+ Hướng dẫn tóm tắt vận hành hệ thống lái tại buồng lái và tại buồng máy lái;
+ Hệ thống hải đồ và thông tin điện tử (ECDIS);
+ Hệ thống nhận dạng tự động (AIS);
+ Thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR);
+ Thiết bị ghi dữ liệu hành trình đơn giản (S.VDR);
+ Hệ thống thu nhận và định hướng âm thanh;
+ Hệ thống tổ hợp buồng lái, nếu có;
+ Báo cáo thử chức năng hệ thống theo dõi tầm xa (LRIT);
+ Hệ thống báo động trực canh hàng hải buồng lái.
+ Kiểm tra đèn hành trình và thiết bị tín hiệu .
- Kiểm tra trang bị cứu sinh
+ Kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc;
+ Kiểm tra phương tiện  cứu sinh và xuồng cấp cứu;
+ Kiểm tra xuồng cứu sinh;
+ Kiểm tra phao bè;
+ Kiểm tra xuồng cấp cứu;
+ Kiểm tra thiết bị đưa ngời lên, hạ và thu hồi;
+ Kiểm tra tập trung và đưa người lên phương tiện cứu sinh;
+ Kiểm tra trang bị cứu sinh cá nhân;
+ Kiểm tra thàng hoa tiêu;
- Kiểm tra trang thiết bị chữa cháy
+ Kiểm tra thiết bị chữa cháy chính
+ Kiểm tra hệ thống chữa cháy cố định cho buồng máy/buồng bơm/khoang hàng;
+ Kiểm tra CO2 buồng máy/buồng bơm/khoang hàng;
+ Kiểm tra hệ thống khi Halogenated Hydrocacbon;
+ Kiểm tra bọt có độ nở cao (buồng bơm/buồng máy/khoang hàng);
+ Kiểm tra hệ thống phun nước áp lực cao (buồng máy/ khoang hàng);
+ Kiểm tra bọt có độ nở thấp (buồng máy/ khoang hàng);
+ Kiểm tra hệ thống khí trơ;
+ Kiểm tra hệ thống bọt trên boong;
+ Kiểm tra hệ thống chữa cháy cố định tại chỗ;
+ Kiểm tra trang bị chữa cháy khác.
+ Kiểm tra trang bị cho khu vực máy bay trực thăng;
+ Kiểm tra các yêu cầu bổ sung đối với hệ thống chống cháy cho các khoang chứa hàng ro/ro; và các khoang chứa hàng không phải là ro/ ro nhưng để chở ôtô có sẵn nhiên liệu trong các két của chúng;
+ Kiểm tra các trang bị đặc biệt trong buồng máy loại A;
+ Kiểm tra hệ thống phát hiện và báo động cháy cố định (buồng máy/ khoang hàng/ khu vực sinh hoạt);
+ Kiểm tra hệ thống tự động phun nước, phát hiện và báo động cháy;
+ Trang bị cho người chữa cháy;
+ Thiết bị thở cho lối thoát sự cố.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị
	IS.S.SE-AS 1
	100< GT ≤ 300
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	138,3

	
	
	
	Mực in A4
	tờ
	0,04

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,04

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,005

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,84

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,84

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,84

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,84

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,84

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,84

	
	
	
	Dụng cụ khác (%)
	ca
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,04

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,04

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,04

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,92

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,10

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	IS.S.SE-AS 2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 0,2

	
	IS.S.SE-AS 3
	50 < GT ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 0,4

	
	IS.S.SE-AS 4
	300 < GT ≤ 600
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 1,5

	
	IS.S.SE-AS 5
	600 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 1,8

	
	IS.S.SE-AS 6
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 2,5

	
	IS.S.SE-AS 7
	2.000 < GT ≤ 4.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 2,8

	
	IS.S.SE-AS 8
	4.000 < GT ≤ 8.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 4,0

	
	IS.S.SE-AS 9
	8.000 < GT ≤ 12.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 4,7

	
	IS.S.SE-AS 10
	12.000 < GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 5,6

	
	IS.S.SE-AS 11
	22.000 < GT ≤ 35.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 6,2

	
	IS.S.SE-AS 12
	35.000 < GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 6,5

	
	IS.S.SE-AS 13
	50.000 < GT ≤ 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SE-AS 1 nhân với hệ sơ 7,0

	
	IS.S.SE-AS 14
	GT > 80.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S-SE-AS 1 nhân với hệ số 7,2 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


2.2.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu chở hàng tổng hợp được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm tại mục 2.2.1 có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
2.2.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm chở khách được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm tại mục 2.2.1 có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 2,0.
2.2.4 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm tại mục 2.2.1 có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 2,5.
2.2.5 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu chở dầu, tàu chở hàng nguy hiểm được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm tại mục 2.2.1 có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 3,0.
2.2.6 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu khác được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm tại mục 2.2.1.
2.2.7 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định lần đầu an toàn trang thiết bị được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu tương ứng tại các mục 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 nhân với hệ số 2,0.
2.2.8 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định trung gian an toàn trang thiết bị được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu tương ứng tại các mục 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 nhân với hệ số 1,5.
2.2.9 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định chu kỳ an toàn trang thiết bị được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu tương ứng tại các mục 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 nhân với hệ số 1,25.
2.2.5 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định cấp mới an toàn trang thiết bị được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm an toàn trang thiết bị tàu tương ứng tại các mục 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 nhân với hệ số 1,75.
[bookmark: _Toc175563401]2.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần vô tuyến điện
2.3.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm vô tuyến điện tàu trang bị vô tuyến điện theo GMDSS
2.3.1.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định chu kỳ vô tuyến điện tàu trang bị vô tuyến điện theo GMDSS
a) Thành phần công việc 
- Kiểm tra giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện;
- Kiểm tra giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện và biên bản kiểm tra liên quan gần nhất;
- Kiểm tra bằng cấp của nhân viên vô tuyến điện phải phù hợp và còn hiệu lực;
- Kiểm tra tất cả các phần điều khiển trang bị vô tuyến điện được chiếu sáng đầy đủ;
- Kiểm tra hô hiệu, nhận dạng đài tàu và các mã khác, nếu thích hợp, được niêm yết đầy đủ;
- Kiểm tra trang bị vô tuyến điện được bảo vệ tránh tác động của điều kiện môi trường;
- Kiểm tra trang bị vô tuyến điện được lắp đặt sao cho không tạo phát xạ có hại và ở vị trí đảm bảo khả năng vận hành tốt nhất;
- Kiểm tra nhật ký vô tuyến điện và bản cập nhật “radio regulations” được cập nhật;
- Kiểm tra phụ tùng dự trữ và dụng cụ sẵn có;
- Kiểm tra đối với “bảo dưỡng trên biển”, sẵn sàng các tài liệu kỹ thuật, dụng cụ, thiết bị đo và phụ tùng dự trữ;
- Kiểm tra trang bị để liên lạc từ cánh gà lầu lái;
- Kiểm tra trang bị anten được lắp đặt cao nhất có thể, tách biệt với các anten khác và được lắp ở vị trí mà không gây trở ngại làm suy giảm đáng kể hiệu quả;
- Kiểm tra trong trường hợp anten tracking được sử dụng cho thiết bị GMDSS, có phương tiện đảm bảo cung cấp liên tục thông tin về hướng tàu đến anten;
- Kiểm tra đối với tàu khách, thỏa mãn các yêu cầu bổ sung đối tàu khách;
- Kiểm tra nguồn điện chính/nguồn điện sự cố/nguồn điện dự phòng;
- Kiểm tra thành phần trang bị vô tuyến điện (hệ thống chính/hệ thông đúp cho VHF/MF/ MF/HF);
- Kiểm tra trang bị báo động dự phòng (VHF (DSC)/ INMARSAT-A/-B/-F / INMARSAT-C/ MF (DSC)/ HF (DSC)/ 406 MHz EPIRB/ INMARSAT EPIRB/ VHF EPIRB);
- Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện VHF(Bộ thu phát – Transceiver/ Bộ điều khiển gọi chọn số VHF - VHF DSC controller/ Bộ thu thu trực canh gọi chọn số - VHF DSC watch receiver/);
- Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện MF và MF/HF (Bộ thu phát – Transceiver/ Bộ điều khiển gọi chọn số MF hoặc MF/HF - MF or MF/HF DSC controller/ Bộ thu trực canh gọi chọn số MF hoặc MF/HF - MF or MF/HF DSC watchkeeping receiver/ Thiết bị in trực tiếp băng hẹp MF/HF - MF/HF NBDP/);
- Kiểm tra thiết bị thông tin INMARSAT (Trạm thông tin tàu/ Thiết bị thu gọi nhóm tăng cường);
- Kiểm tra máy thu NAVTEX;
- Kiểm tra phụ tùng dự trữ, dụng cụ và thiết bị đo;
- Kiểm tra phao vô tuyến định vị sự cố qua vệ tinh;
- Kiểm tra thiết bị phát báo rađa;
- Kiểm tra thiết bị VHF hai chiều cầm tay;
- Kiểm tra trang bị bổ sung đối với tàu khách (Bảng điều khiển cấp cứu để phát tín hiệu cấp cứu/ Cung cấp liên tục và tự động thông tin vị trí tàu tới tất cả các thiết bị thông tin liên lạc/ Bảng báo động để chỉ báo tín hiệu cấp cứu đã được nhận/ Phao vô tuyến định vị sự cố qua vệ tinh - Satellite EPIRB/ Thiết bị liên lạc vô tuyến hai chiều tại hiện trường cho hoạt động tìm cứu sử dụng tần số hàng không 121.5 MHz và 123.1 MHz/ Thiết bị VHF hai chiều cố định của phương tiện cứu sinh/Thiết bị phát báo rađa 9 GHz cho bè cứu sinh trên tàu khách ro-ro;
- Kiểm tra các thiết bị khác (Rađa và thiết bị đồ giải/ Thiết bị định vị GPS/ Thiết bị nhận dạng tự động AIS/ Thiết bị đo tốc độ tàu/ Máy đo sâu/ Thiết bị theo dõi tầm xa LRIT).
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định chu kỳ vô tuyến điện tàu trang bị vô tuyến điện theo GMDSS
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Vùngs hoạt động
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định chu kỳ vô tuyến điện tàu trang bị vô tuyến điện theo GMDSS
	IS.S.SR-SS 1
	A1+A2+A3
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ/ram
	30

	
	
	
	Phôi giấy chứng nhận
	tờ/ram
	6

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,04

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,004

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	 %
	25

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,47

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,47

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,47

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,47

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,47

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,47

	
	
	
	Bịt tai bảo hộ
	ca
	0,47

	
	
	
	Mặt nạ phòng độc
	ca
	0,47

	
	
	
	Dụng cụ khác
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,07

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,09

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,02

	
	
	
	Máy scan
	ca
	0,02

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 
	 
	

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,52

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,08

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,15

	
	IS.S.SR-SS 2
	A1+A2
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SR-SS 1 nhân với hệ số 0,75


- Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định lần đầu vô tuyến điện đối với tàu trang bị vô tuyến điện theo GMDSS được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định chu kỳ/định kỳ có vùng hoạt động tương ứng nhân với hệ số 2,0.
2.3.1.2. Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định vô tuyến không trang bị vô tuyến điện theo GMDSS 
2.3.2.1 Định mức kinh tế -kỹ thuật kiểm định hàng năm vô tuyến điện tàu không phải tàu khách có GT>300 không trang bị vô tuyến điện theo GMDSS 
[bookmark: _Toc174525814]a) Thành phần công việc (xem lại nội địa ko trang bị thiết bị vô tuyến nào thì xóa thành phần công việc đi)
- Kiểm tra giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện;
- Kiểm tra giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện và biên bản kiểm tra liên quan gần nhất;
- Kiểm tra bằng cấp của nhân viên vô tuyến điện phải phù hợp và còn hiệu lực;
- Kiểm tra tất cả các phần điều khiển trang bị vô tuyến điện được chiếu sáng đầy đủ;
- Kiểm tra hô hiệu, nhận dạng đài tàu và các mã khác, nếu thích hợp, được niêm yết đầy đủ;
- Kiểm tra trang bị vô tuyến điện được bảo vệ tránh tác động của điều kiện môi trường;
- Kiểm tra trang bị vô tuyến điện được lắp đặt sao cho không tạo phát xạ có hại và ở vị trí đảm bảo khả năng vận hành tốt nhất;
- Kiểm tra nhật ký vô tuyến điện và bản cập nhật “radio regulations” được cập nhật;
- Kiểm tra phụ tùng dự trữ và dụng cụ sẵn có;
- Kiểm tra đối với “bảo dưỡng trên biển”, sẵn sàng các tài liệu kỹ thuật, dụng cụ, thiết bị đo và phụ tùng dự trữ;
- Kiểm tra trang bị để liên lạc từ cánh gà lầu lái;
- Kiểm tra trang bị anten được lắp đặt cao nhất có thể, tách biệt với các anten khác và được lắp ở vị trí mà không gây trở ngại làm suy giảm đáng kể hiệu quả;
- Kiểm tra trong trường hợp anten tracking được sử dụng cho thiết bị GMDSS, có phương tiện đảm bảo cung cấp liên tục thông tin về hướng tàu đến anten;
- Kiểm tra đối với tàu khách, thỏa mãn các yêu cầu bổ sung đối tàu khách;
- Kiểm tra nguồn điện chính/nguồn điện sự cố/nguồn điện dự phòng;
- Kiểm tra thành phần trang bị vô tuyến điện (hệ thống chính/hệ thông đúp cho VHF/MF/ MF/HF);
- Kiểm tra trang bị báo động dự phòng (VHF (DSC)/ INMARSAT-A/-B/-F / INMARSAT-C/ MF (DSC)/ HF (DSC)/ 406 MHz EPIRB/ INMARSAT EPIRB/ VHF EPIRB);
- Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện VHF(Bộ thu phát – Transceiver/ Bộ điều khiển gọi chọn số VHF - VHF DSC controller/ Bộ thu thu trực canh gọi chọn số - VHF DSC watch receiver/);
- Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện MF và MF/HF (Bộ thu phát – Transceiver/ Bộ điều khiển gọi chọn số MF hoặc MF/HF - MF or MF/HF DSC controller/ Bộ thu trực canh gọi chọn số MF hoặc MF/HF - MF or MF/HF DSC watchkeeping receiver/ Thiết bị in trực tiếp băng hẹp MF/HF - MF/HF NBDP/);
- Kiểm tra thiết bị thông tin INMARSAT (Trạm thông tin tàu/ Thiết bị thu gọi nhóm tăng cường);
- Kiểm tra máy thu NAVTEX;
- Kiểm tra phụ tùng dự trữ, dụng cụ và thiết bị đo;
- Kiểm tra phao vô tuyến định vị sự cố qua vệ tinh;
- Kiểm tra thiết bị phát báo rađa;
- Kiểm tra thiết bị VHF hai chiều cầm tay;
- Kiểm tra trang bị bổ sung đối với tàu khách (Bảng điều khiển cấp cứu để phát tín hiệu cấp cứu/ Cung cấp liên tục và tự động thông tin vị trí tàu tới tất cả các thiết bị thông tin liên lạc/ Bảng báo động để chỉ báo tín hiệu cấp cứu đã được nhận/ Phao vô tuyến định vị sự cố qua vệ tinh - Satellite EPIRB/ Thiết bị liên lạc vô tuyến hai chiều tại hiện trường cho hoạt động tìm cứu sử dụng tần số hàng không 121.5 MHz và 123.1 MHz/ Thiết bị VHF hai chiều cố định của phương tiện cứu sinh/Thiết bị phát báo rađa 9 GHz cho bè cứu sinh trên tàu khách ro-ro;
- Kiểm tra các thiết bị khác (Rađa và thiết bị đồ giải/ Thiết bị định vị GPS/ Thiết bị nhận dạng tự động AIS/ Thiết bị đo tốc độ tàu/ Máy đo sâu/ Thiết bị theo dõi tầm xa LRIT).
[bookmark: _Toc174525815]b) Bảng định mức kinh tế -kỹ thuật kiểm định hàng năm  vô tuyến điện tàu khách, tàu không phải là tàu khách có GT>300 không trang bị vô tuyến điện theo GMDSS
[bookmark: _Toc174525816]Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Vùng hoạt động
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế -kỹ thuật kiểm định hàng năm  vô tuyến điện tàu khách, tàu không phải là tàu khách có GT>300 không trang bị vô tuyến điện theo GMDSS

	IS.S.SR-AS 
	Tất cả các vùng hoạt động
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	 tờ
	32

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,04

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,004

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	 %
	25

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,8

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,8

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,8

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,8

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,8

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,8

	
	
	
	Dụng cụ khác (%)
	ca
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,07

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,09

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,02

	
	
	
	Máy scan
	ca
	0,02

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,90

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,10

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05


2.3.2.2 Định mức kinh tế-kỹthuật kiểm định vô tuyến điện tàu không phải là tàu khách có 100 < GT≤ 300 được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật vô tuyến điện tàu khách, tàu không phải là tàu khách có GT>300 nhân với hệ số 0,7. 
2.3.2.3 Định mức kinh tế -kỹthuật kiểm định vô tuyến điện tàu không phải là tàu khách có 100 < GT≤ 300 được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật vô tuyến điện tàu khách, tàu không phải là tàu khách có GT>300 nhân với hệ số 0,5. 
2.3.2 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định định kỳ vô tuyến điện đối với tàu trang bị vô tuyến điện không theo GMDSS  được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm tương ứng nhân với hệ số 1,5.
[bookmark: _Toc175563402]2.4 Định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu biển
[bookmark: _Toc175563403]2.4.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu
2.4.1.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật  kiểm định hàng năm 
2.4.1.1.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật  kiểm định hàng năm hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu khu vực buồng máy
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra các giấy chứng nhận, nhật ký dầu, sổ tay và các tài liệu khác hiện có trên tàu:
+ Đối với tấy cả các tàu kể cả tàu dầu: kiểm tra thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận; kiểm tra giấy chứng duyệt kiểu của thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm dầu mà cần được Chính quyền hàng hải phê duyệt; kiểm tra tất cả các giấy chứng nhận liên quan; kiểm tra xem các thông tin phù hợp đã được ghi vào Nhật ký dầu (phần I); Kiểm tra sổ tay hướng dẫn hoạt động và bảo dưỡng của thiết bị lọc dầu 15 ppm có trên tàu; kiểm tra sổ tay hướng dẫn hoạt động và bảo dưỡng của thiết bị đo hàm lượng dầu có trên tàu; kiểm tra giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị đo hàm lượng dầu được cấp tại đợt kiểm tra cấp mới; kiểm tra xác nhận rằng bản Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu được duyệt  hiện có trên tàu.
+ Đối với tàu dầu: kiểm tra xem các thông tin phù hợp đã được ghi vào Nhật ký dầu (phần II) chưa; Xác nhận rằng đã tiến hành kiểm tra hệ thống khí trơ (nếu yêu cầu phải trang bị); Xác nhận rằng Sổ tay hướng dẫn vận hành két dằn sạch được duyệt và/hoặc Sổ tay hướng dẫn vận hành và trang bị được duyệt cho Hệ thống rửa két hàng bằng dầu thô; Xác nhận rằng Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống đo và kiểm tra việc thải dầu; Xác nhận rằng Thông báo xếp hàng và Thông báo ổn định được duyệt; Xem xét sự phù hợp của các chỉ số của thiết bị kiểm tra sự thải dầu; Xác nhận rằng các quy trình khai thác được duyệt cho các tàu dầu hiện có được trang bị thiết bị dằn đặc biệt.
- Kiểm tra tình trạng của tàu và thiết bị
+ Đối với tất cả các tàu kể cả tàu dầu: kiểm tra các thiết bị kiểm tra việc thải dầu từ lacanh buồng máy; kiểm tra các két dầu đốt; kiểm tra các két chứa cặn dầu và bích nối tiêu chuẩn.
+ Chỉ đối với tàu dầu: kiểm tra két dằn cách ly; kiểm tra các két nước dằn sạch; kiểm tra hệ thống rửa két hàng bằng dầu thô; kiểm tra chứa dầu trên tàu; kiểm tra bơm, đường ống và thiết bị thải; kiểm tra thiết bị của két dầu hàng; kiểm tra tàu dầu hiện có được trang bị thiết bị dằn đặc biệt.
b) Bảng định mức kinh tế kỹ thuật  kiểm định hàng năm hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu khu vực buồng máy
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng dung tích, GT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật  kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm do dầu khu vực buồng máy
	IS.S.OPP-AS 1
	200 < GT ≤ 500
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	20

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,025

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,002

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,3

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Dụng cụ khác (%)
	ca
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,02

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,02

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,30

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,10

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	IS.S.OPP-AS 2
	GT ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 0,23

	
	IS.S.OPP-AS 3
	50 < GT ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 0,36

	
	IS.S.OPP-AS 4
	100 < GT ≤ 200
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 0,6

	
	IS.S.OPP-AS 5
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 1,5

	
	IS.S.OPP-AS 6
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 3,3

	
	IS.S.OPP-AS 7
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 4,4

	
	IS.S.OPP-AS 8
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 6,0

	
	IS.S.OPP-AS 9
	10.000 < GT ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 6,9

	
	IS.S.OPP-AS 10
	20.000 < GT ≤ 30.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 7,6

	
	IS.S.OPP-AS 11
	30.000 < GT ≤ 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 7,8

	
	IS.S.OPP-AS 12
	GT > 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.OPP-AS 1 nhân với hệ số 7,8 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


2.4.1.1.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu khu vực chứa hàng của tàu được trang bị hệ thống rửa bằng dầu thô và hệ thống theo dõi kiểm soát thải dầu được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ buồng máy có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,3.
2.4.1.1.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu khu vực chứa hàng của tàu được trang bị hệ thống theo dõi và kiểm soát thải dầu được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ buồng máy có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,1.
2.4.1.1.4 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu của tàu khác được tính bằng định mức kinh tế kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do dầu từ buồng máy tương ứng có tổng dung tích nhân với hệ số 1,0.
2.4.1.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định trung gian ngăn ngừa ô nhiễm do dầu được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm do dầu có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,35;
2.4.1.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ ngăn ngừa ô nhiễm do dầu được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm do dầu có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
[bookmark: _Toc175563404]2.4.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô
2.4.2.1 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm 
a)Thành phần công việc
- Kiểm tra giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô;
- Kiểm tra sổ tay quy trình và hệ thống;
- Kiểm tra giấy chứng nhận phù hợp để chở xô khí hoá lỏng;
- Kiểm tra nhật ký hàng dùng cho việc vận chuyển chất lỏng độc dưới dạng xô;
- Kiểm tra nhật ký tàu;
- Kiểm tra hệ thống bơm và đường ống gồm cả hệ thống vét đối với tàu chở khí (xác nhận thông qua nhật ký hàng là hệ thống bơm và vét làm sạch két hàng một cách hiệu quả và tất cả đều ở trạng thái thỏa mãn);
- Kiểm tra hệ thống thải cặn;
- Kiểm tra hệ thống cấp nước để pha loãng cặn;
- Kiểm tra hệ thống thông gió để loại bỏ cặn;
- Kiểm tra các két nước dằn cách ly.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô
	IS.S.NLS-AS 1
	300 < GT ≤ 500
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	20

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,025

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,002

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,2

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,2

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,2

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,2

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,2

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,2

	
	
	
	Dụng cụ khác (%)
	ca
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,02

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,02

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,3

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,1

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,05

	
	IS.S.NLS-AS 2
	GT ≤ 300
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.NLS-AS 1 nhân với hệ số 0,6

	
	IS.S.NLS-AS 3
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.NLS-AS 1 nhân với hệ số 1,6

	
	IS.S.NLS-AS 4
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.NLS-AS 1 nhân với hệ số 1,9

	
	IS.S.NLS-AS 5
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.NLS-AS 1 nhân với hệ số 2,0

	
	IS.S.NLS-AS 6
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.NLS-AS 1 nhân với hệ số 2,2

	
	IS.S.NLS-AS 7
	GT>10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.NLS-AS1 nhân với hệ số 1,5 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


2.4.2.2  Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định trung gian ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,35;
2.4.2.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
[bookmark: _Toc175563405]2.4.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải của tàu
2.4.3.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra hồ sơ và giấy chứng nhận;
- Kiểm tra và thử hoạt động hệ thống xử lý nước thải;
- Kiểm tra và thử hoạt động hệ thống nghiền và khử trùng nước thải;
- Kiểm tra các két chứa nước thải;
- Kiểm tra trang bị hệ đường ống dẫn ra ngoài tàu thuận tiện cho việc thải nước thải tới phương tiện tiếp nhận;
- Kiểm tra các thiết bị, trang bị, bố trí và vật liệu hoàn toàn thỏa mãn các yêu cầu áp dụng của Phụ lục IV MARPOL.   
b) Bảng định mức kiểm định định kỳ ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải của tàu
Đơn vị tính: 01 tàu biển                                                                       
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định định kỳ ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải
	IS.S.SPP-SS 1
	[bookmark: _GoBack]1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	15

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,02

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,002

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	2,36

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	2,36

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	2,36

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	2,36

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	2,36

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	2,36

	
	
	
	Bịt tai bảo hộ
	ca
	2,36

	
	
	
	Mặt nạ phòng độc
	ca
	2,36

	
	
	
	Dụng cụ khác
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,03

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,03

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,02

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 
	 
	

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	2,6

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,3

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,03

	
	IS.S.SPP-SS 2
	GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SPP-SS 1 nhân với hệ số 0,8

	
	IS.S.SPP-SS 3
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SPP-SS 1 nhân với hệ số 1,6

	
	IS.S.SPP-SS 4
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SPP-SS 1 nhân với hệ số 1,9

	
	IS.S.SPP-SS 5
	GT > 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.SPP-SS 1 nhân với hệ số 2,5 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


[bookmark: _Toc175563406]2.4.4 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải của tàu
2.4.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra hồ sơ và giấy chứng nhận;
- Kiểm tra lò đốt chất thải;
- Kiểm tra hệ thống xử lý rác thải;
- Kiểm tra kế hoạch quản lý rác được duyệt;
- Kiểm tra nhật ký rác;
- Kiểm tra biển thông báo thải rác;
- Kiểm tra có đủ thiết bị chứa rác.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định định kỳ ngăn ngừa ô nhiễm ro rác thải từ tàu
Đơn vị tính: 01 tàu biển
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định định kỳ ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải
	IS.S.GPP-SS 1
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	8

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,01

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,001

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,7

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,7

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,7

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,7

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,7

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,7

	
	
	
	Dụng cụ khác (%)
	ca
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,01

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,01

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,8

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,1

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,4

	
	IS.S.GPP-SS 2
	GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.GPP-SS 1 nhân với hệ số 0,45

	
	IS.S.GPP-SS 3
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.GPP-SS 1 nhân với hệ số 0,53

	
	IS.S.GPP-SS 4
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.GPP-SS 1 nhân với hệ số 0,83

	
	IS.S.GPP-SS 5
	GT > 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.GPP-SS 1 nhân với hệ số 1,33 cho mỗi GT tăng thêm 10.000


2.4.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm ô nhiễm rác thải được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định định kỳ ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 0,75.
[bookmark: _Toc175563407]2.4.5 Định mức kinh tế-kỹ thuật phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra
2.4.5.1 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra sự thay đổi hoặc trang bị thiết bị mới làm ảnh hưởng đến hiệu lực của giấy chứng nhận;
- Kiểm tra tất cả các giấy chứng nhận theo luật khác và giấy chứng nhận cấp tàu đều đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra;
- Kiểm tra kết cấu, trang thiết bị, hệ thống, bố trí cấu kiện và vật liệu được kiểm tra phù hợp với các yêu cầu thích hợp của Phụ lục VI của MARPOL 73/78.;
- Kiểm tra trên tàu có các giấy chứng nhận phù hợp với Bộ luật Kỹ thuật NOx cho mỗi động cơ yêu cầu phải được chứng nhận;
- Kiểm tra trên tàu có hồ sơ kỹ thuật được phê duyệt cho mỗi động cơ được chứng nhận;
- Kiểm tra trên tàu có giấy chứng nhận phê duyệt kiểu cho mỗi thiết bị đốt chất thải;
- Kiểm tra trên tàu có lưu giữ các phiếu cung cấp dầu nhiên liệu theo quy định;
- Kiểm tra có giấy chứng nhận phê duyệt và tài liệu của hệ thống làm sạch khí xả (EGCS);
- Kiểm tra xác nhận có Sổ ghi nhật ký thông số động cơ cho mỗi động cơ áp dụng phương pháp thẩm tra thông số động cơ để kiểm tra phù hợp NOx trên tàu;
- Kiểm tra xác nhận có báo cáo chuyển đổi nhiên liệu. Báo cáo này phải được lập theo mẫu nhật ký do Chính quyền Hàng hải quy định;
- Kiểm tra xác nhận có quy trình chuyển đổi cho hệ thống thu hồi VOC;
- Kiểm tra xác nhận có hướng dẫn cho từng thiết bị đốt chất thải;
- Kiểm tra xác nhận không có trang bị hoặc thiết bị sử dụng công chất làm suy giảm tầng ô zôn;
- Kiểm tra xác nhận không có trang bị hoặc thiết bị sử dụng HCFCs được lắp đặt lên tàu;
- Kiểm tra bên ngoài các trang thiết bị để xác định thiết bị được bảo dưỡng đầy đủ và không có hiện tượng rò lọt các chất ODS;
- Kiểm tra sự phát thải ôxít nitơ từ các động cơ diesel
+ Thẩm tra phương pháp kiểm tra các tham số của động cơ: Xem xét các tài liệu của động cơ và nhật ký các tham số của động cơ; Động cơ có được hoán cải hoặc điều chỉnh tính từ đợt kiểm tra trước; Thực hiện kiểm tra như được nêu chi tiết trong hệ thống kiểm tra trên tàu của Hồ sơ kỹ thuật; Nếu sử dụng hệ thống quản lý động cơ bằng điện tử, kiểm tra sự cài đặt ban đầu.
+ Thẩm tra phương pháp đo được đơn giản hóa: Xem xét tài liệu của động cơ; Xác nhận quy trình thử được phê duyệt; Xác nhận các thiết bị thử có kiểu phù hợp và được hiệu chuẩn phù hợp với Bộ luật Kỹ thuật Nox; Xác nhận chu trình thử thích hợp được sử dụng đối với việc đo thử nghiệm xác nhận trên tàu; Mẫu nhiên liệu được lấy trong quá trình thử và được đệ trình để phân tích; Đệ trình một bản sao của biên bản thử để phê duyệt khi hoàn thành việc thử.
+ Phương pháp giám sát và đo trực tiếp: Xem xét tài liệu của động cơ; Xác nhận quy trình thử được phê duyệt; Xác nhận các thiết bị thử được hiệu chuẩn phù hợp với Bộ luật Kỹ thuật NOx và hoạt động thỏa mãn; Các số liệu hiện thời sẵn có để xem xét trên tàu và xác nhận rằng lượng phát thải NOx trung bình đo được phù hợp với Bộ luật Kỹ thuật Nox; Xem xét và xác nhận các số liệu hoạt động của động cơ trong vòng 3 tháng gần nhất phù hợp với Hồ sơ kỹ thuật.
- Kiểm tra ôxít lưu huỳnh
+ Kiểm tra bên ngoài xác nhận rằng hệ thống làm sạch khí xả ở trạng thái thỏa mãn;
+ Kiểm tra hệ thống làm sạch khí xả hoạt động phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất;
+ Kiểm tra biên bản về việc chuyển đổi từ loại dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thông thường sang loại có hàm lượng lưu huỳnh thấp và ngược lại khi tàu đi qua Khu vực kiểm soát SOx;
+ Kiểm tra nếu tàu có các két để chứa loại dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp và loại có hàm lượng lưu huỳnh thông thường, thì phải trang bị hệ thống chuyển đổi ở trạng thái hoạt động thích hợp;
+ Kiểm tra xem xét phiếu cung cấp dầu nhiên liệu để xác nhận tàu đã nhận (các) loại dầu nhiên liệu có chất lượng thích hợp.
- Kiểm tra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
+ Kiểm tra chung, xác nhận đường ống gom hơi hàng ở trạng thái thỏa mãn;
+ Kiểm tra trang bị phương tiện để loại trừ việc gom khí ngưng trong hệ thống, khí ngưng như vậy được rút khô bằng các điểm bố trí thấp ở mút ống và bố trí rút khô này ở trạng thái hoạt động;
+ Kiểm tra đường ống được liên tục về điện và được nối mát vào thân tàu, và các phương tiện nối mát còn nguyên vẹn;
+ Kiểm tra các van cách ly ở ống phân phối ở trạng thái hoạt động và các thiết bị chỉ báo vị trí đóng/ mở của van hoạt động phù hợp;
+ Kiểm tra đầu mút của mỗi đường ống được nhận biết một cách thích hợp là đường ống gom hơi hàng;
+ Kiểm tra các bích nối gom hơi hàng phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp;
+ Kiểm tra nếu tàu được trang bị các ống mềm gom hơi hàng, chúng ở trạng thái tốt và liên tục về điện;
+ Kiểm tra đầu mút của các ống mềm được đánh dấu là ống mềm gom hơi hàng;
+ Kiểm tra hệ thống đo mức két kiểu kín ở trạng thái hoạt động và các thiết bị chỉû báo mức két trong buồng điều khiển làm hàng ở trạng thái hoạt động;
+ Kiểm tra tàu được trang bị hệ thống kiểm soát tràn;
+ Kiểm tra thiết bị báo động ở trạng thái hoạt động;
+ Kiểm tra thiết bị báo động bằng âm thanh và ánh sáng ở trạng thái hoạt động;
+ Kiểm tra các thiết bị báo động được đánh dấu phân biệt thích hợp;
+ Kiểm tra thiết bị báo động mất nguồn ở trạng thái hoạt động;
+ Kiểm tra có phương tiện để kiểm tra thiết bị báo động và nó ở trạng thái hoạt động;
+ Kiểm tra thiết bị báo động áp suất cao và thấp được trang bị cho mỗi đường ống gom hơi chính;
+ Kiểm tra các thiết bị báo động này hoạt động tại các điểm cài đặt chính xác;
+ Kiểm tra thiết bị báo động mức cao và mức rất cao độc lập với nhau.
- Kiểm tra thiết bị đốt chất thải 
+ Kiểm tra bên ngoài, xác nhận rằng mỗi thiết bị đốt chất thải ở trạng thái thỏa mãn và không bị rò rỉ khí hoặc khói;
+ Kiểm tra có các bảng cảnh báo và hướng dẫn rõ ràng bố trí ở nơi dễ nhìn thấy;
+ Kiểm tra tên nhà sản xuất, kiểu, số xuất xưởng và sản lượng nhiệt trong một giờ được ghi cố định trên thiết bị đốt chất thải;
+ Kiểm tra bọc cách nhiệt thân thiết bị đốt chất thải ở trạng thái tốt;
+ Kiểm tra các thiết bị báo động và an toàn dưới đây ở trạng thái hoạt động;
+ Kiểm tra thiết bị báo động nhiệt độ khí thải cao và đóng;
+ Kiểm tra thiết bị kiểm soát nhiệt độ đốt và đóng;
+ Kiểm tra áp suất âm của buồng đốt;
+ Kiểm tra thiết bị kiểm soát bảo vệ ngọn lửa, báo động và đóng;
+ Kiểm tra tất cả các thiết bị báo động cả bằng âm thanh và ánh sáng ở trạng thái hoạt động và chúng chỉ báo nguyên nhận sự cố;
+ Kiểm tra thiết bị báo động mất năng lượng và bố trí đóng tự động;
+ Kiểm tra bố trí nạp;
+ Kiểm tra thiết bị báo động áp suất dầu nhiên liệu thấp/ đóng;
+ Kiểm tra rơle ngắt sự cố và bố trí cách ly điện;
+ Kiểm tra khóa liên động;
+ Kiểm tra thẩm tra xác nhận hàm lượng ôxy trong buồng đốt trong khoảng 6 - 12%;
+ Kiểm tra trên tàu có sổ tay hướng dẫn và báo dưỡng;
+ Kiểm tra thuyền viên được đào tạo thích hợp;
+ Kiểm tra khay hứng rò rỉ được bố trí phía dưới mỗi đầu đốt, bơm, thiết bị lọc và chúng ở trạng thái tốt;
+ Kiểm tra thẩm tra xác nhận nhiệt độ ở đầu ra của khí xả buồng đốt trong khoảng từ 850 oC - 1200 oC.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra
Đơn vị tính: 01 tàu biển                                                                       
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng công suất máy chính (Ne)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra
	IS.S.APP-AS 1
	1.000 < Ne ≤ 3.000
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	22

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,03

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,02

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật liệu khác
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,3

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,3

	
	
	
	Dụng cụ khác 
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	1,05

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	1,05

	
	
	
	Máy photo
	ca
	1,05

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	35

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,7

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,09

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,09

	
	IS.S.APP-AS 2
	Ne ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.APP-AS 1 nhân với hệ số 0,6

	
	IS.S.APP-AS 3
	3.000 < Ne ≤ 5.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.APP-AS 1 nhân với hệ số 1,3

	
	IS.S.APP-AS 4
	5.000 < Ne ≤ 7.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.APP-AS 1 nhân với hệ số 1,6

	
	IS.S.APP-AS 5
	7.000 < Ne ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.APP-AS 1 nhân với hệ số 1,9

	
	IS.S.APP-AS 6
	10.000 < Ne ≤ 15.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.APP-AS 1 nhân với hệ số 2,2

	
	IS.S.APP-AS 7
	15.000 < Ne ≤ 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.APP-AS 1 nhân với hệ số 2,4

	
	IS.S.APP-AS 8
	Ne > 20.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.APP-AS 7 nhân với hệ số 2,5 cho 10.000 tổng công suất máy tăng thêm


- Đối với các tàu không tự hành, lấy tổng công suất các động cơ lại máy phát điện;
- Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí đối với tàu được trang bị hệ thống thu gom hơi hữu cơ (VOC) được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí có tổng công suất máy chính tương ứng nhân với hệ số 1,5.
- Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí đối với tàu được trang bị hệ thống làm sạch khí thải đối với ô xít lưu huỳnh (SOx) và/hoặc ô xít Ni tơ (NOx) được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí có tổng công suất máy chính tương ứng nhân với hệ số 1,7.
2.4.5.2 Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định trung gian được tính bằng số định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí có tổng công suất máy chính tương ứng nhân với hệ số 1,35;
2.4.5.3 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định định kỳ được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí có tổng công suất máy chính tương ứng nhân với hệ số 1,5.
[bookmark: _Toc175563408]2.5 Định mức kinh tế kỹ thuật phần kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu
2.5.1  Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra hồ sơ và hiệu lực giấy chứng nhận (Kế hoạch quản lý nước dằn, Nhật ký nước dằn, giấy chứng nhận duyệt kiểu hệ thống quản lý nước dằn, sổ tay, quy trình hoạt động, hướng dẫn…) ;
- Kiểm tra xác nhận kết cấu và hệ thống đường ống có bị hoán cải không và có trang thiết bị mới nào được lắp đặt không; 
- Kiểm tra xác nhận rằng bản vẽ hoán cải phải được duyệt trước khi lắp đặt;
- Kiểm tra đường ống nước dằn, bơm dằn, ống thông hơi và ống đo của két dằn;
- Xác nhận bố trí thực tế của hệ thống đường ống nước dằn bao gồm cả bơm nước dằn, trang bị lấy mẫu phù hợp với tài liệu và bản vẽ được duyệt.
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định hàng năm phần kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu
Đơn vị tính: 01 tàu biển                                                                       
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm hệ thống xử lý nước dằn
	IS.S.BWM-AS 1
	1.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	50

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,09

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,23

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	0,4

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,4

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,4

	
	
	
	Dụng cụ khác
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,3

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,04

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,04

	
	
	
	Thiết bị khác
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,4

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,06

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,06

	
	IS.S.BWM-AS 2
	GT ≤ 400
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.BWM-AS 1 nhân với hệ số 0,3

	
	IS.S.BWM-AS 3
	400 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.BWM-AS 1 nhân với hệ số 0,5

	
	IS.S.BWM-AS 4
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.BWM-AS 1 nhân với hệ số 1,3

	
	IS.S.BWM-AS 5
	10.000 < GT ≤ 22.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.BWM-AS 1 nhân với hệ số 1,8

	
	IS.S.BWM-AS 6
	22.000 < GT ≤ 35..000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.BWM-AS 1 nhân với hệ số 2,1

	
	IS.S.BWM-AS 7
	35.000 < GT ≤ 50..000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.BWM-AS 1 nhân với hệ số 2,3

	
	IS.S.BWM-AS 8
	GT > 50.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.BWM-AS 7 nhân với hệ số 2,4 cho mỗi 10.000 tổng dung tích tang thêm


2.5.2 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định trung gian được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,35;
2.5.3 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định định kỳ được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định hàng năm có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 1,5.
[bookmark: _Toc175563409]2.6 Định mức kinh tế kỹ thuật phần hệ thống chống hà
2.6.1 Kiểm định chu kỳ
2.6.1.1 Thành phân công việc
- Kiểm tra xác nhận lớp sơn hiện có của của thân tàu được làm sạch hiệu quả bằng phương pháp phun cát, phun nước áp lực hoặc phương pháp khác;
- Kiêm tra trong quá trình áp dụng Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu:
+  Kiểm tra xem xét các hồ sơ và tài liệu liên quan để xác nhận rằng AFS được nêu trong yêu cầu kiểm tra đã được chứng nhận thỏa mãn yêu cầu của Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan;
+ Kiểm tra trong quá trình áp dụng Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu: kiểm tra xác nhận Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu được sử dụng cho tàu là phù hợp với nội dung nêu trong yêu cầu kiểm tra.
2.6.1.2 Bảng định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định chu kỳ phần hệ thống chống hà 
Đơn vị tính: 01 tàu biển                                                                       
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định chu kỳ  phần hệ thống chống hà
	IS.S.AFS  1
	2.000 < GT ≤ 5.000
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	28

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,035

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,12

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Búa
	ca
	0,24

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,24

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,24

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,24

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,24

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,24

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,24

	
	
	
	Dụng cụ khác 
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,04

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,03

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,03

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,3

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,04

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,2

	
	IS.S.AFS  2
	GT ≤ 500
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S. IS.S.AFS 1 nhân với hệ số 0,6

	
	IS.S.AFS  3
	500 < GT ≤ 1.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S. IS.S.AFS 1 nhân với hệ số 0,9

	
	IS.S.AFS  4
	1.000 < GT ≤ 2.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S. IS.S.AFS 1 nhân với hệ số 0,9

	
	IS.S.AFS  5
	5.000 < GT ≤ 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S. IS.S.AFS 1 nhân với hệ số 1,1

	
	IS.S.AFS  6
	GT> 10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.AFS1 nhân với hệ số 1,2 cho mỗi 10.000 tổng dung tích tăng thêm


2.6.2 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định lần đầu đới với tàu không được đóng mới dưới sự giám sát của đăng kiểm được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định chu kỳ có tổng dung tích tương ứng nhân với hệ số 2.
[bookmark: _Toc175563410]2.7 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định thiết bị nâng
2.7.1 Định mức kinh tế kỹ thuật tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng
a) Thành phần công việc
- Đối với cần trục dây giằng :
+ Kiểm tra các thành phần kết cấu;
+ Kiểm tra kết nối giữa các thành phần kết cấu và kết cấu thân tàu;
+ Kiểm tra hệ thống truyền động;
+ Kiểm tra thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ;
+ Kiểm tra đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Kiểm tra bảo quản sổ tay hướng dẫn trên tàu;
+ Kiểm tra chi tiết tháo được: Kiểm tra bằng mắt trên toàn bộ chiều dài cáp thép; Kiểm tra bằng mắt puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, gá nâng công ten nơ ...; Đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Đo chiều dày tấm, thử không phá hủy, kiểm tra ở trạng thái mở mã nâng cần, mã cổ ngỗng và mã chốt gót cần; Kiểm tra ở trạng thái mở hệ thống lai; Thử hoạt động thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ; Kiểm tra ở trạng thái mở puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, gá nâng công ten nơ;
+ Kiểm tra ở trạng thái mã nâng cần, mã cổ ngỗng và mã gót cần;
+ Thử tải;
+ Xác nhận vào Sổ đăng ký.
- Đối với cần trục xoay
+ Kiểm tra các thành phần kết cấu;
+ Kiểm tra đối với cần trục trụ xoay cố định, kết nối giữa các thành phần kết cấu và kết cấu thân tàu;
+ Kiểm tra cần trục di động, kiểm tra ray, thiết bị giảm chấn và kết nối của chúng với kết cấu thân tàu;
+ Kiểm tra hệ thống truyền động;
+ Kiểm tra thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ;
+ Kiểm tra đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Kiểm tra bảo quản sổ tay hướng dẫn trên tàu;
+ Kiểm tra các chi tiết tháo được: Kiểm tra bằng mắt trên toàn bộ chiều dài cáp thép; Kiểm tra bằng mắt puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, gá nâng công ten nơ ...; Đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Kiểm tra chiều dày tấm của các thành phần kết cấu, thử không phá hủy, kiểm tra ở trạng thái mở các ổ;
+ Kiểm tra bên trong trụ cẩu, chân trụ cẩu và các nẹp của cần trục;
+ Kiểm tra ở trạng thái mở máy lai;
+ Thử hoạt động thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ;
+ Kiểm tra ở trạng thái mở puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, gá nâng công ten nơ ...;
+ Thử tải ;
+ Xác nhận vào Sổ đăng ký.
- Đối với cầu xe
+ Kiểm tra các thành phần kết cấu;
+ Kiểm tra kết nối giữa các thành phần kết cấu và kết cấu thân tàu;
+ Kiểm tra kết nối giữa các cơ cấu chặn và kết cấu thân tàu;
+ Kiểm tra bố trí kín nước/ thời tiết mà được sử dụng như cửa kín nước/ thời tiết khi đóng;
+ Kiểm tra máy lai;
+ Kiểm tra thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ;
+ Kiểm tra đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Kiểm tra bảo quản sổ tay hướng dẫn trên tàu;
+ Kiểm tra các chi tiết tháo được: Kiểm tra bằng mắt trên toàn bộ chiều dài cáp thép; Kiểm tra bằng mắt puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, gá nâng công ten nơ ...; Đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Đo chiều dày tấm, thử không phá hủy, kiểm tra ở trạng thái mở chốt nâng;
+ Thử vòi rồng/ kín khí đối với thiết bị được sử dụng như cửa kín nước/ thời tiết khi đóng;
+ Kiểm tra ở trạng thái mở máy lai;
+ Thử hoạt động thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ;
+ Kiểm tra ở trạng thái mở puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, gá nâng công ten nơ ...;
+ Thử tải (đối với cầu xe);
+ Xác nhận vào Sổ đăng ký.
- Đối với thàng nâng người, hàng
+ Kiểm tra các thành phần kết cấu;
+ Kiểm tra kết nối giữa các phần kết cấu đỡ thàng nâng và kết cấu thân tàu;
+ Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị nâng hạ của thàng nâng với kết cấu thân tàu;
+ Kiểm tra máy lai;
+ Kiểm tra thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ;
+ Kiểm tra đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Kiểm tra bảo quản sổ tay hướng dẫn trên tàu;
+ Kiểm tra bằng mắt trên toàn bộ chiều dài cáp thép;
+ Kiểm tra bằng mắt puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, gá nâng công ten nơ ...;
+ Kiểm tra đánh dấu tải trọng làm việc an toàn ... và tính hiệu quả của các giấy chứng nhận liên quan;
+ Đo chiều dày tấm, thử không phá hủy, kiểm tra ở trạng thái mở chốt nâng;
+ Kiểm tra ở trạng thái mở puly, xích, khuyên, móc, ma ní, mắt xoay, xà nâng hàng, thanh kẹp, gàu ngoạm, gá nam châm nâng hàng, + gá nâng công ten nơ ...;
+ Thử tải (đối với thàng nâng hàng, thàng nâng cá nhân ...) ;
+ Xác nhận vào Sổ đăng ký.
b) Bảng định mức định mức kinh tế kỹ thuật tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng
Đơn vị tính: 01 Thiết bị nâng
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tải trọng làm việc an toàn, SWL (tấn)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức định mức kinh tế kỹ thuật tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng 
	IS.S.TBN  1
	5 < SWL ≤ 10
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	29

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,023

	
	
	
	Mực phô tô
	hộp
	0,008

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Vật tư khác 
	%
	20

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Đèn pin
	ca
	0,10

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	0,10

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	0,10

	
	
	
	Gang tay bảo hộ lao động
	ca
	0,10

	
	
	
	Kính bảo hộ lao động
	ca
	0,10

	
	
	
	Mũ bảo hộ lao động
	ca
	0,10

	
	
	
	Dụng cụ khác
	%
	25

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,04

	
	
	
	Máy in giấy A4
	ca
	0,02

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,02

	
	
	
	Thiết bị khác 
	%
	31,5

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	0,11

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,02

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,07

	
	IS.S.TBN  2
	SWL ≤ 3
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 0,4

	
	IS.S.TBN  3
	3 < SWL ≤ 5
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 0,7

	
	IS.S.TBN  4
	10 < SWL ≤ 20
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 1,3

	
	IS.S.TBN  5
	20 < SWL ≤ 35
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 1,6

	
	IS.S.TBN  6
	35 < SWL ≤ 50
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 2,1

	
	IS.S.TBN  7
	50 < SWL ≤ 100
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 3,2

	
	IS.S.TBN  8
	100 < SWL ≤ 150
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 4,3

	
	IS.S.TBN  9
	150 < SWL ≤ 300
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu S.S.TBN 1 nhân với hệ số 4,9

	
	IS.S.TBN  10
	SWL > 300
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.TBN1  nhân với hệ số 5,1 cho mỗi tải trọng làm việc an toàn tăng them 50 tấn


2.7.2 Định mức kinh tế kỹ thuật tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng đối với thiết bị nâng làm việc ghép đôi được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng có tải trọng làm việc an toàn tương ứng nhân với hệ số 1,5.
2.7.3 Định mức kinh tế kỹ thuật thử tải thiết nâng được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng có tải trọng làm việc an toàn tương ứng nhân với hệ số 2.
2.8 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định vật liệu nguy hiểm
2.8.1 Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định cấp mới 
a) Thành phần công việc
- Kiểm tra, thu thập mẫu và kiểm tra trực quan cho IHM Phần I;
- Chuẩn bị báo cáo sau khi kiểm tra và khi nhận được kết quả thử nghiệm;
- Kiểm tra trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu được thu thập theo hướng dẫn của MEPC.379(80).
b) Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm định cấp mới vật liệu nguy hiểm
Đơn vị tính: 01 tàu biển                                                                       
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Tổng Dung tích (GT)
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	3

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,5

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,1

	
	IS.S.IHM 2 
	GT ≤10.000
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu IS.S.IHM1 nhân với hệ số 0,7


[bookmark: _Toc175563411]III. Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển và đánh giá và công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ tàu biển
[bookmark: _Toc175563412]1. Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải tàu biển
[bookmark: _Toc174610666][bookmark: _Toc175563413]1.1 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới
1.1.1 Thành phần công việc
- Xem xét hồ sơ đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải tàu biển;
- Đánh giá đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải tàu biển;
+ Kiểm tra nguồn nhân lực của cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển.
+ Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị.
+ Kiểm tra năng lực thi công.
+ Kiểm tra điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.
+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng.
- Lập đặc trưng cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cả tàu biển.
1.2.2 Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới
Đơn vị tính: 01 cơ sở 
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Cơ sở
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới
	CSĐM.LĐ
	Năng lực cơ sở đóng mới
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	
	Phôi giấy chứng nhận 
	tờ
	1

	
	
	
	Giấy A4
	tờ
	39

	
	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,07

	
	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	1,0

	
	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	1,0

	
	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	
	Máy tính
	ca
	0,3

	
	
	
	Máy in
	ca
	0,1

	
	
	
	Máy photo
	ca
	0,07

	
	
	
	Nhân công 

	
	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	5,0

	
	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,15

	
	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,10

	
	CSSC.LĐ
	Năng lực cơ sở sửa chữa tàu biển
	Hao phí tương ứng tại mã hiệu CSĐM.LĐ nhân với hệ số 0,75


[bookmark: _Toc174610667][bookmark: _Toc175563414]1.2 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần lại cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới tàu biển được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu tương ứng nhân với hệ số 0,75.
[bookmark: _Toc175563415]1.3 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu biển được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu cơ sở lần đầu đóng mới tàu biển tương ứng nhân với hệ số 0,75.
[bookmark: _Toc175563416]1.4 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần lại cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu biển được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu đóng mới tàu biển tương ứng nhân với hệ số 0,75.
[bookmark: _Toc175563417]2. Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ 
[bookmark: _Toc175563418][bookmark: _Toc174610669]2.1 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ 
2.1.1 Thành phần công việc
- Xem xét hồ sơ đánh giá và công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ 
- Đánh giá thực tế tại cơ sở
+ Kiểm tra xác nhận mô tả quy định riêng của quốc gia tàu mang cờ đối với cơ sở cung cấp dịch vụ cho tàu mang cờ quốc gia đó.
+ Kiểm tra xác nhận cơ sở đã được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được công nhận khác
+ Kiểm tra xác nhận cơ sở đã được nhà sản xuất uỷ quyền thực hiện việc bảo dưỡng, thử và kiểm tra
+ Kiểm tra về nhân sự.
+ Kiểm tra hệ thống chất lượng (đào tạo/ quy trình làm việc/ kiểm soát nhà thầu phụ/…).
+ Kiểm tra nhà xưởng và phụ tùng thay thế.
+ Kiểm tra thiết bị phục vụ cho việc bảo dưỡng, kiểm tra và thử.
2.1.2  Bảng định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ 
Đơn vị: 01 Cơ sở cung cấp dịch vụ 
	Tên công tác
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Hao phí

	Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận lần đầu năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ 
	CSDV.SS
	Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

	
	
	Phôi giấy chứng nhận 
	tờ
	01

	
	
	Giấy A4
	tờ
	39

	
	
	Mực in A4
	hộp
	0,07

	
	
	File lưu trữ hồ sơ
	chiếc
	0,01

	
	
	Hao phí dụng cụ lao động

	
	
	Quần áo bảo hộ lao động
	ca
	1,0

	
	
	Giày bảo hộ lao động
	ca
	1,0

	
	
	Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị

	
	
	Máy tính
	ca
	0,26

	
	
	Máy in
	ca
	0,13

	
	
	Máy photo
	ca
	0,07

	
	
	Nhân công  

	
	
	Đăng kiểm viên
	công
	5,05

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,14

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,10


[bookmark: _Toc174610670][bookmark: _Toc175563419]2.2 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận năng lực cấp mới được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận năng lực lần đầu.
[bookmark: _Toc174610671][bookmark: _Toc175563420]2.3 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận năng lực chu kỳ được tính bằng số định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận năng lực lần đầu nhân với hệ số 0,7.
[bookmark: _Toc174610672][bookmark: _Toc175563421]2.4 Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá và công nhận năng lực bất thường được tính theo thực tế.
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